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CHƢƠNG I 

MỞ ĐẦU 

 

I. Giới thiệu về chủ đầu tƣ. 

Chủ đầu tƣ: Hợp tác xã 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Chủ doanh nghiệp:  

Điện thoại:  

Địa chỉ trụ sở:  

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

Tên dự án: Dự án Xây dựng Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn. 

Địa điểm xây dựng:    Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang 

Mục tiêu đầu tƣ: Thu gom rác sinh hoạt cho hai huyện Tri Tôn và Tịnh 

 iên, sau đ  phân loại và chôn lấp rác sinh hoạt theo quy tr nh, không làm ô 

nhiễm môi trƣờng. 

Hình thức quản lý:  Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự 

án. 

Tổng mức đầu tƣ  

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 

III.1. Sự nguy hại của chất thải sinh hoạt 

o Các vật dụng khó phân huỷ không dùng đƣợc nữa mà thải bừa bãi ra xung 

quanh th  môi trƣờng ngày càng chứa nhiều loại vật gây chật chội, mất vệ sinh 

và mất mỹ quan, tạo cơ hội cho các loài nấm và vi khuẩn, côn trùng độc hại phát 

triển gây độc hại cho con ngƣời. 

o Tác động của rác thải đến sức khỏe cộng đồng: Trong thành phần rác thải 

sinh hoạt, thông thƣờng hàm lƣợng hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn. Các loại rác hữu cơ 

dễ phân huỷ gây hôi thối, phát triển vi khuẩn làm ô nhiễm môi trƣờng không 

khí, nƣớc, đất, làm mất vệ sinh môi trƣờng và ảnh hƣởng tới đời sống mọi 

ngƣời. Khu tập trung rác hữu cơ là nơi thu hút, phát sinh và phát triển chuột, 

ruồi, muỗi, gián và các loại vi trùng gây nhiều chứng bệnh truyền nhiễm cho con 
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ngƣời, vật nuôi trong gia đ nh và lây lan gây thiệt hại lớn; nƣớc thải từ bãi rác 

đôộ hại nếu thải ra nguồn nƣớc gây ô nhiễm lây lan. 

o Rác thải không đƣợc thu gom, tồn đọng trong không khí, lâu ngày sẽ ảnh 

hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời sống xung quanh. Những ngƣời tiếp xúc thƣờng 

xuyên với rác nhƣ những ngƣời làm công việc thu nhặt các phế liệu từ bãi rác dễ 

mắc các bệnh nhƣ viêm phổi, sốt rét, các bệnh về mắt, tai, mũi họng, ngoài da, 

phụ khoa. Hàng năm, theo tổ chức Y tế thế giới, trên thế giới có 5 triệu ngƣời 

chết và có gần 40 triệu trẻ em mắc các bệnh có liên quan tới rác thải. Nhiều tài 

liệu trong nƣớc và quốc tế cho thấy, những xác động vật bị thối rữa trong hơi 

thối có chất amin và các chất dẫn xuất sufua hyđro h nh thành từ sự phân huỷ 

rác thải kích thích sự hô hấp của con ngƣời, kích thích nhịp tim đập nhanh gây 

ảnh hƣởng xấu đối với những ngƣời mắc bệnh tim mạch. 

o Các bãi rác công cộng là những nguồn mang dịch bệnh. Các kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng: Trong các bãi rác, vi khuẩn thƣơng hàn c  thể tồn tại 

trong 15 ngày, vi khuẩn lỵ là 40 ngày, trứng giun đũa là 300 ngày. Các loại vi 

trùng gây bệnh thực sự phát huy tác dụng khi có các vật chủ trung gian gây bệnh 

tồn tại trong các b i rác nhƣ những ổ chứa chuột, ruồi, muỗi,…và nhiều loại ký 

sinh trùng gây bệnh cho ngƣời và gia súc, một số bệnh điển hình do các trung 

gian truyền bệnh nhƣ: chuột truyền bệnh dịch hạch, bệnh sốt vàng da do xoắn 

trùng, ruồi, gián truyền bệnh đƣờng tiêu hoá, muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất 

huyết,… 

o Ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí: Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và mƣa 

nhiều ở nƣớc ta là điều kiện thuận lợi cho các thành phần hữu cơ trong rác thải 

phân huỷ, thúc đẩy nhanh quá trình lên men, thối rữa và tạo nên mùi khó chịu 

cho con ngƣời. Các chất thải khí phát ra từ các quá tr nh này thƣờng là H2S, 

NH3, CH4, SO2, CO2. 

o Ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc: Theo thói quen nhiều ngƣời thƣờng đổ 

rác tại bờ sông, hồ, ao, cống r nh. Lƣợng rác này sau khi bị phân huỷ sẽ tác 

động trực tiếp và gián tiếp đến chất lƣợng nƣớc mặt, nƣớc ngầm trong khu vực. 

Rác có thể bị cuốn trôi theo nƣớc mƣa xuống ao, hồ, sông, ngòi, kênh rạch, sẽ 

làm nguồn nƣớc mặt ở đây bị nhiễm bẩn. Lâu dần những đống rác này sẽ làm 

giảm diện tích ao hồ, giảm khả năng tự làm sạch của nƣớc gây cản trở các dòng 

chảy, tắc cống r nh thoát nƣớc. Hậu quả dẫn đến hệ sinh thái nƣớc trong các ao 

hồ bị huỷ diệt. 
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o Ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất: Trong thành phần rác thải có chứa nhiều 

các chất độc, khi rác thải đƣợc đƣa vào môi trƣờng và không đƣợc xử lý khoa 

học thì những chất độc xâm nhập vào đất sẽ tiêu diệt nhiều loài sinh vật có ích 

cho đất nhƣ: giun, vi sinh vật, nhiều loài động vật không xƣơng sống, ếch 

nhái,…làm cho môi trƣờng đất bị giảm tính đa dạng sinh học và phát sinh nhiều 

sâu bọ phá hoại cây trồng. Đặc biệt hiện nay sử dụng tràn lan các loại túi nilon 

trong sinh hoạt và đời sống, chúng cần tới 50 – 60 năm mới phân hủy trong đất. 

Do đ  chúng tạo thành các bức tƣờng ngăn cách trong đất hạn chế mạnh quá 

trình phân hủy, tổng hợp các chất dinh dƣỡng, làm cho đất giảm độ phì nhiêu, 

đất bị chua và năng suất cây trồng giảm sút. 

o Ảnh hƣởng đến cảnh quan: Rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, chất động lộn 

xộn, không thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý,…để lại những hình ảnh làm ảnh 

hƣởng rất đến vẻ mỹ quan. 

 II1.2. Tính cấp thiết phải đầu tư thực hiện dự án. 

Môi trƣờng nƣớc ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội. Quá trình công nghiệp h a, đô thị hóa và mở rộng địa giới 

hành chính đô thị tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh. Cùng 

với đ , kinh tế phát triển, đời sống ngƣời dân tại các khu vực nông thôn cũng 

đƣợc cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ cũng gia tăng. Tất cả những vấn đề 

này bên cạnh việc đ ng g p kinh phí cho nguồn ngân sách cũng đồng thời đƣa 

một lƣợng lớn chất thải vào môi trƣờng, gây ra những ảnh hƣởng tiêu cực đến 

môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái. 

Sản xuất công nghiệp, tuy nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ hiện đại trong 

các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn khoảng cách khá xa so với các quốc gia 

khác trong khu vực. Trên thực tế, sự tăng trƣởng kinh tế của đất nƣớc cho đến 

nay vẫn còn dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và gắn 

liền với đ  là sức ép ngày càng tăng lên đối với môi trƣờng. Hoạt động sản xuất 

công nghiệp từ các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề... song song 

với việc đ ng g p cho phát triển kinh tế còn tiếp tục là những nguồn thải lớn, 

gây ô nhiễm môi trƣờng nhiều khu vực. Trong những năm gần đây, sự phát triển 

của hoạt động công nghiệp, đặc biệt là việc hình thành các khu công nghiệp, khu 

kinh tế tập trung ở những vùng dễ bị tổn thƣơng nhƣ vùng duyên hải, ven biển 

đang tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm, sự cố môi trƣờng nếu việc 

quản lý và xả chất thải của các đối tƣợng này không đƣợc thực hiện nghiêm túc 

và giám sát chặt chẽ. Thậm chí, đ  c  những sự cố môi trƣờng nghiêm trọng xảy 
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ra, gây hậu quả lớn về ô nhiễm môi trƣờng, tổn thƣơng các hệ sinh thái và ảnh 

hƣởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và sinh kế của ngƣời dân.  

Ngành xây dựng với các dự án xây dựng hạ tầng (đƣờng giao thông, công 

trình xây dựng dân dụng...) sau một thời gian chững lại, hiện cũng đang c  mức 

độ tăng trƣởng khá cao, kéo theo đ  phát thải một lƣợng lớn vào môi trƣờng. 

Trong những năm qua, hệ thống giao thông đƣờng bộ phát triển khá nhanh. 

Song song với đ , hoạt động phát triển cảng biển (hoạt động nạo vét luồng lạch, 

làm đê chắn sóng...) trong thời gian qua cũng làm gia tăng mối đe dọa đối với 

môi trƣờng. 

Ô nhiễm chất thải rắn (CTR) tiếp tục là một trong những vấn đề môi trƣờng 

trọng điểm. Trên phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày càng tăng với tốc độ 

gia tăng khoảng 10% mỗi năm và còn tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới 

cả về lƣợng và mức độ độc hại. Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR 

phát sinh là CTR sinh hoạt đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp 

(chất thải công nghiệp - CTCN); còn lại là CTR nông thôn, làng nghề và y tế.  

Đối với khu vực đô thị, lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 

2011 - 2015 tiếp tục gia tăng và c  xu hƣớng tăng nhanh hơn so với giai đoạn 

2006 - 2010. Ƣớc tính lƣợng phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày. 

Đối với khu vực nông thôn, ƣớc tính mỗi năm tại khu vực này phát sinh 

khoảng 7 triệu tấn CTR sinh hoạt, hơn 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng 47 triệu tấn 

chất thải chăn nuôi. Mặt khác, sự phát triển của các làng nghề, đặc biệt là các 

làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng cũng tạo sức ép lớn đối với môi trƣờng khi 

thải ra lƣợng CTR lớn. Vấn đề quản lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn hiện 

nay đang là vấn đề nóng của các địa phƣơng. 

Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại các đô thị khá cao (84 - 85%), tăng 3 - 4% 

so với giai đoạn trƣớc. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt ở khu vực nông thôn còn 

rất thấp (40%), chủ yếu đƣợc tiến hành ở các thị trấn, thị tứ. Cho đến nay, vấn 

đề phân loại rác tại nguồn vẫn chƣa đƣợc triển khai mở rộng. CTR sinh hoạt 

đƣợc xử lý chủ yếu bằng phƣơng pháp chôn lấp lộ thiên hoặc lò đốt chất thải. 

CTR thông thƣờng từ hoạt động công nghiệp, y tế hầu hết đƣợc thu gom, tự xử 

lý tại cơ sở hoặc thông qua công ty môi trƣờng đô thị. Đối với CTNH, công tác 

quản lý đ  đƣợc quan tâm đầu tƣ với khối lƣợng CTNH đƣợc thu gom, xử lý 

tăng qua từng năm, tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn thấp (khoảng 40%).  

Toàn tỉnh An Giang có 188 bãi rác thuộc thành phố, thị trấn, x  nhƣng chỉ 

có 74 bãi rác phục vụ xử lý 115 chợ. Các b i rác đa phần đ  quá tải, phƣơng tiện 
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thu gom rác chƣa đáp ứng nhu cầu, vị trí xây dựng b i rác đều tự phát, không 

đƣợc thiết kế đúng quy cách đảm bảo an toàn, nên hầu hết các bãi rác ở các chợ 

và các x  đều bị ngập trong thời gian lũ. 

Khoảng cách từ b i rác đến nhà dân xung quanh từ 2m- >1000m. Một số 

bãi rác có khoảng cách xa khu dân cƣ từ 500m trở lên, còn toàn bộ các bãi rác 

còn lại đều gần khu vực nhà dân, không đảm bảo an toàn theo quy định. Một 

điểm nữa là, chỉ có một số bãi rác ở đô thị, trung tâm thị xã, thị trấn có khoảng 

cách tƣơng đối xa nguồn nƣớc mặt, còn số còn lại thì chủ yếu tập tung ở ven 

sông rạch. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác bị ô nhiễm: 

Tr nh độ hiểu biết của nguời dân còn thấp (không thấy rõ tác hại của việc 

vứt rác thải bừa bãi và tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trƣờng, không biết 

tận dụng phế phẩm thừa làm phân bón). 

Ý thức, trách nhiệm còn kém (không bỏ rác đúng nơi quy định, bảo thủ 

không muốn thực hiện theo những chủ trƣơng về bảo vệ môi trƣờng đ  đề ra vì 

sợ tốn tiền). 

Các cấp chính quyền địa phƣơng còn lơ là đối với việc quản lý môi trƣờng. 

Ở khu vực đô thị, quá tr nh đô thị hóa hiện nay kéo theo một số lƣợng 

ngƣời dân ở nông thôn ra thành phố sống đ  gây nên những xáo trộn lớn lao 

trong sinh hoạt ở các vùng dân cƣ và vấn đề rác thải đang c  nguy cơ ngày càng 

tăng, đặc biệt là trong các đô thị mới, khu kinh tế tập trung nhƣ nhà mới mọc 

nhiều gây kh  khăn cho thu gom, nhà quá nghèo hoặc nhà  giàu không muốn 

hòa nhập cộng đồng dẫn đến tình trạng không giữ vệ sinh chung (nhà trên có thể 

vứt rác xuống sân gây ô nhiễm), các khu đô thị hóa dọc trục giao thông, các 

trung tâm công nghiệp tập trung  không đƣợc quản lý chặt chẽ.  

Quản lý chất thải đặc biệt là chất thải sinh hoạt đang là vấn đề nan giải, gây 

bức xúc lớn nhất đối với các cơ quan chức năng. Trƣớc tình hình thực tế trên, 

Hợp tác xã đ  nghiên cứu đầu tƣ xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn 

để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện  Tri 

Tôn và Tịnh  iên.Việc đầu tƣ một khu xử lý rác thải sinh hoạt từ nguồn vốn 

ngoài ngân sách là hoàn toàn phù hợp với điều kiện của địa phƣơng. Phù hợp 

với chính sách xã hội h a lĩnh vực xử lý môi trƣờng. Đây là giải pháp tích cực 

nhằm xử lý các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng trên địa bàn tỉnh, đồng 

thời đảm bảo sự phát triển bền vững. 
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Với năng lực hiện có của doanh nghiệp, cộng với niềm tự hào góp phần 

đem lại một môi trƣờng xanh sạch cho đất nƣớc Việt Nam nói chung và cho 

tỉnh An Giang nói riêng, chúng tôi tin rằng việc đầu tƣ vào dự án “Khu xử lý rác 

thải sinh hoạt Tri Tôn” là một sự đầu tƣ cần thiết và cấp bách trong giai đoạn 

hiện nay. 

IV. Các căn cứ pháp lý. 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc 

Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tƣ xây dựng; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lƣợng và bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng; 

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Nghị định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất thải và phế liệu. 
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Quyết định số 1873/QĐ-TTG, ngày 11/10/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ : 

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020; 

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND 

Tỉnh An Giang quyết định về việc ban hành Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. 

Quyết định số 1456/QĐ-U ND ngày 25 tháng 8 năm 2011 của U ND tỉnh 

An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

An Giang đến năm 2020 định hƣớng 2030; 

V. Mục tiêu dự án. 

V.1. Mục tiêu chung. 

­ Cụ thể hóa một phần đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh An 

Giang đến năm 2020; 

­ Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất 

lƣợng môi trƣờng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền 

vững. 

­ Góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải công nghiệp hiện đại, theo 

đ  chất thải công nghiệp đƣợc phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái 

chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp. 

­ Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải, 

hình thành lối sống thân thiện với môi trƣờng. Thiết lập các điều kiện cần 

thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp 

chất thải rắn. 

­ Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lƣới thu gom trên địa bàn huyện Tri Tôn và 

Tịnh Biên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo yêu 

cầu vệ sinh môi trƣờng. 

V.2. Mục tiêu cụ thể. 

 Đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn với công 

suất chôn lấp rác 87.755 tấn / năm. 
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Chƣơng II 

ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 

Vị trí địa lý: 

­ Phía Đông giáp Kinh  a Thê 

­ Phía Bắc giáp Cụm công nghiệp 

­ Phía Tây giáp Giáp Lộ 

­ Phía Nam giáp Kênh và Sƣờn núi 

Địa hình: 

Diện tích xây dựng dự án khoảng 150.000 m2 nằm tại tại Cụm Công nghiệp 

Tân Thành huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, một tỉnh thuộc khu vực Đồng 

bằng sông cửu Long- vốn là nơi trồng nhiều lúa nƣớc của cả nƣớc.  

Khí hậu: 

Thoại Sơn là một huyện ven biển của tỉnh An Giang nằm trong vùng khí 

hậu nhiệt đới ẩm, gi  mùa. Lƣợng mƣa tƣơng đối lớn và phân bổ theo mùa. 

 Nhiệt độ 

- Nhiệt độ trung b nh năm 28,7
0
C. 

- Nhiệt độ cao nhất 37,3
0
C ( tháng 2 ). 

- Nhiệt độ thấp nhất 26,5
0
C ( tháng 1). 

Tổng tích ôn trên 10.000
0
C. Khu vực đồi núi thƣờng c  nhiệt độ thấp so 

hơn đồng bằng 2
0
C. 

 Mưa 

Chế độ mƣa bị phân h a thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 

đến tháng 11, do ảnh hƣởng của gi  mùa Tây Nam và lƣợng mƣa tập trung từ 

tháng 7 – 10. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lƣợng mƣa 

không vƣợt quá 100mm/năm. 

Tổng lƣợng mƣa hàng năm b nh quân khoảng 1200mm/năm, giá trị cao 

nhất đạt 2.100 mm/năm và thấp nhất 900mm/năm. Số ngày mƣa b nh quân là 

132 ngày/năm. Cả số ngày mƣa và tổng số lƣợng mƣa đều tập trung vào bảy 
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tháng mùa mƣa, từ tháng 5 đến tháng 11 với tỷ trọng khoảng 88%. Trong mùa 

mƣa, sự phân bố lƣợng mƣa trung b nh tháng tƣơng đối đều nên cƣờng độ mƣa 

không lớn lắm, trong khi sự phân bố mƣa theo l nh thổ th  không đáng kể. Vào 

mùa mƣa, nƣớc sông Mêkông đổ về gây mùa nƣớc nổi hàng năm ở vùng đồng 

bằng từ tháng 8 đến tháng 11 và gây rửa trôi x i mòn mạnh tại khu vực đồi núi. 

Vào 5 tháng mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, xảy ra t nh trạng thiếu 

nƣớc sản xuất và sinh hoạt, nhất là vùng đồi núi.  

 Lượng bốc hơi và độ ẩm không khí 

Lƣợng bốc hơi hàng năm lớn, từ 1.200–1.300 mm. Lƣợng bốc hơi cao xảy 

ra trong 5 tháng mùa khô với ẩm độ không khí trung bình của các tháng này 

khoảng 76%. Bốc hơi mạnh xảy ra trong thời gian này làm trầm trọng thêm tình 

trạng thiếu nƣớc ở khu vực đồi núi. Lƣợng bốc hơi trong 7 tháng mùa mƣa xấp 

xỉ lƣợng bốc hơi trong 5 tháng mùa khô. Ẩm độ không khí của các tháng mùa 

mƣa khoảng 80–85%. 

 Nắng 

- Tổng số giờ nắng 2.346 giờ, 

- Tổng số giờ nắng thấp nhất 123,8 giờ / tháng 7 

- Tổng số giờ nắng cao nhất 234,2 giờ / tháng 12. 

Số giờ nắng b nh quân mỗi ngày ở các tháng mùa khô thƣờng cao hơn 

khoảng 2 giờ so với các tháng mùa mƣa. 

 Gió 

Chế độ gi  khá đồng nhất. Từ tháng 5–10 phổ biến gió mùa Tây Nam mang 

hơi nƣớc về tạo mƣa; từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau phổ biến gi  mùa Đông 

Bắc c  đặc điểm lạnh và khô. Tốc độ gió trung bình trong năm khoảng 3 m/giây. 

Ở An Giang không chịu ảnh hƣởng trực tiếp của bão, các hiện tƣợng lốc 

xoáy có xảy ra trong mùa mƣa nhƣng tần suất thấp nên mức độ ảnh hƣởng 

không đáng kể.  

Thủy văn 

Chế độ thuỷ văn ở An Giang phụ thuộc chủ yếu vào chế độ bán nhật triều 

biển Đông và chịu ảnh hƣởng của các yếu tố dòng chảy sông Cửu Long (sông 

Tiền, sông Hậu), chế độ mƣa, đặc điểm địa hình và hình thái kênh rạch.  
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Sông Cửu Long chảy qua An Giang theo 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu. 

Lƣu lƣợng trung b nh năm là 13.500 m
3
/s, vào mùa lũ 24.000 m

3
/s và mùa kiệt 

là 5.020 m
3
/s. Hệ thống sông nhánh, kênh rạch tự nhiên và kênh thuỷ lợi trong 

tỉnh có tổng chiều dài hơn 5.500 km (mật độ 1,6 km/km
2 
), đủ sức chuyển tải 

nguồn nƣớc mặt phục vụ sản xuất, sinh hoạt và vận tải thuỷ. 

Hàng năm trùng vào mùa mƣa, An Giang đ n nhận con nƣớc lũ và h nh 

thành mùa nƣớc nổi với khoảng 70% diện tích tự nhiên bị ngập từ 1 mét đến 2,5 

mét, thời gian ngập từ 2,5 đến 5 tháng, thông thƣờng từ 15/8 đến 20/12.  

Đánh giá về mùa nƣớc nổi, quan điểm hiện nay của tỉnh không xem đ  là 

thiên tai mà là một hiện tƣợng thuỷ văn b nh thƣờng theo chu kỳ mỗi năm, từ 

lâu đời đ  gắn liền với cuộc sống và sản xuất của cƣ dân Đ SCL. Do vậy cần 

phải biết khai thác những mặt lợi, hạn chế mặt hại và cùng sống chung an toàn 

với mùa nƣớc nổi. 

Về mặt lợi, mùa nƣớc đ  mang lại nguồn phù sa màu mỡ và vệ sinh đồng 

ruộng; cải thiện chất lƣợng đất, chất lƣợng nƣớc, bổ sung nguồn nƣớc ngầm; 

mang lại nguồn lợi thuỷ sản và tạo công ăn việc làm cho một bộ phận nông dân 

trong mùa nƣớc nổi. 

Về mặt hại, mùa nƣớc đ  làm gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội; tốn 

kém chi phí đầu tƣ và bảo dƣỡng cơ sở hạ tầng; gây ảnh hƣởng đến thời vụ gieo 

trồng, thu hoạch và sản lƣợng nông - thuỷ sản; cản ngại cho việc phát triển các 

mô hình sản xuất nhằm công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông 

thôn; Ngoài ra mức nƣớc ngập sâu còn gây thiệt hại tính mạng và tài sản của 

nhân dân. 

Với tính hai mặt của mùa lũ - mùa nƣớc nổi, 5 năm qua An Giang đ  bố trí 

nhiều quỹ đất để đầu tƣ nhiều công tr nh nhƣ đê bao bảo vệ sản xuất nông 

nghiệp, cụm - tuyến dân cƣ cho dân vùng bị ngập và hàng loạt công trình phúc 

lợi có cao trình an toàn.  

Chế độ thuỷ văn ở An Giang phụ thuộc chủ yếu vào chế độ bán nhật triều 

biển Đông và chịu ảnh hƣởng của các yếu tố dòng chảy sông Cửu Long (sông 

Tiền, sông Hậu), chế độ mƣa, đặc điểm địa hình và hình thái kênh rạch.  

Sông Cửu Long chảy qua An Giang theo 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu. 

Lƣu lƣợng trung b nh năm là 13.500 m
3
/s, vào mùa lũ 24.000 m

3
/s và mùa kiệt 

là 5.020 m
3
/s. Hệ thống sông nhánh, kênh rạch tự nhiên và kênh thuỷ lợi trong 
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tỉnh có tổng chiều dài hơn 5.500 km (mật độ 1,6 km/km
2 
), đủ sức chuyển tải 

nguồn nƣớc mặt phục vụ sản xuất, sinh hoạt và vận tải thuỷ. 

Hàng năm trùng vào mùa mƣa, An Giang đ n nhận con nƣớc lũ và h nh 

thành mùa nƣớc nổi với khoảng 70% diện tích tự nhiên bị ngập từ 1 mét đến 2,5 

mét, thời gian ngập từ 2,5 đến 5 tháng, thông thƣờng từ 15/8 đến 20/12.  

Đánh giá về mùa nƣớc nổi, quan điểm hiện nay của tỉnh không xem đ  là 

thiên tai mà là một hiện tƣợng thuỷ văn b nh thƣờng theo chu kỳ mỗi năm, từ 

lâu đời đ  gắn liền với cuộc sống và sản xuất của cƣ dân Đ SCL. Do vậy cần 

phải biết khai thác những mặt lợi, hạn chế mặt hại và cùng sống chung an toàn 

với mùa nƣớc nổi. 

Về mặt lợi, mùa nƣớc đ  mang lại nguồn phù sa màu mỡ và vệ sinh đồng 

ruộng; cải thiện chất lƣợng đất, chất lƣợng nƣớc, bổ sung nguồn nƣớc ngầm; 

mang lại nguồn lợi thuỷ sản và tạo công ăn việc làm cho một bộ phận nông dân 

trong mùa nƣớc nổi. 

Về mặt hại, mùa nƣớc đ  làm gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội; tốn 

kém chi phí đầu tƣ và bảo dƣỡng cơ sở hạ tầng; gây ảnh hƣởng đến thời vụ gieo 

trồng, thu hoạch và sản lƣợng nông - thuỷ sản; cản ngại cho việc phát triển các 

mô hình sản xuất nhằm công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông 

thôn; Ngoài ra mức nƣớc ngập sâu còn gây thiệt hại tính mạng và tài sản của 

nhân dân. 

Với tính hai mặt của mùa lũ - mùa nƣớc nổi, 5 năm qua An Giang đ  bố trí 

nhiều quỹ đất để đầu tƣ nhiều công tr nh nhƣ đê bao bảo vệ sản xuất nông 

nghiệp, cụm - tuyến dân cƣ cho dân vùng bị ngập và hàng loạt công trình phúc 

lợi có cao trình an toàn.  

Các nguồn tài nguyên: 

 Tài nguyên đất 

An Giang có 37 loại đất khác nhau, h nh thành 6 nh m đất chính, trong đ  

chủ yếu là nh m đất phù sa trên 151.600 ha, chiếm 44,5%; nhóm đất phù sa có 

phèn trên 93.800 ha, chiếm 27,5%; nh m đất phát triển tại chỗ và đất phù sa cổ 

gần 24.724 ha, chiếm 7,3% diện tích đất tự nhiên, còn lại là đất phèn và các 

nh m khác. Đất đai của An Giang phần lớn rất màu mỡ vì 72% diện tích là đất 

phù sa hoặc có nguồn gốc phù sa, địa hình bằng phẳng, độ thích nghi đối với các 

loại cây trồng khá rộng. 

 Tài nguyên rừng: 
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Quỹ đất lâm nghiệp c  trên 20.000 ha, đ  khoanh ranh giới đất rừng 18.000 

ha (trong đó đã có rừng 14.700 ha) và còn lại là quỹ đất đồi núi có khả năng 

phát triển rừng. 

Rừng ở An Giang chủ yếu là rừng trồng, trong đ  chỉ có trên 4,2% là rừng 

tự nhiên (khoảng 580 ha). Rừng trồng chủ yếu là các loại cây mọc nhanh bạch 

đàn, keo lá tràm, tai tƣợng kết hợp với cây gỗ quý nhƣ sao, dầu, giáng hƣơng, 

cây dó bầu (để tạo trầm hƣơng) và các loại cây ăn quả lâu năm. Rừng tự nhiên 

hiện còn giữ đƣợc các cây gỗ quý nhƣ giáng hƣơng, thao lao, dầu, căm xe. Rừng 

đất ngập nƣớc chủ yếu là cây tràm. 

Hiện nay tỉnh đ  khoanh ranh giới cho 25 khu rừng để phấn đấu nâng độ 

che phủ đạt 5% (hiện độ che phủ đạt 4,1%). Tốc độ che phủ rừng tăng nhanh đ  

giúp phục hồi hệ động vật rừng đa dạng (gồm các loài thú, các loài bò sát, thủy 

sản và các loài chim). 

Tài nguyên rừng An Giang có diện tích không lớn nhƣng c  ý nghĩa quan 

trọng về mặt sinh thái và an ninh quốc phòng. Hơn nữa việc khai thác hợp lý 

rừng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho nhân dân vùng đồi núi và vùng dân 

tộc. Vì vậy trong những năm tới cần phủ xanh hết đất quy hoạch trồng rừng kết 

hợp với chăm s c, bảo vệ rừng. 

 Tài nguyên khoáng sản 

An Giang tuy là tỉnh ở Đ SCL nhƣng lại có nguồn tài nguyên khoáng sản 

khá đa dạng với các loại đá xây dựng, đá ốp lát, đá áplit, cát núi, cát sông, than 

bùn, kaolin, nƣớc khoáng. 

Hoạt động khoáng sản ở An Giang trong thời gian qua đ  có những đ ng 

góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhƣ đ ng g p cho ngân sách, 

tạo việc làm cho lao động ngƣời dân tộc, cung cấp nguồn nguyên liệu xây dựng 

cho các công trình xây dựng trong tỉnh, ngoài ra đá xây dựng còn cung ứng cho 

khoảng 30% - 50% thị phần vùng Đ SCL. 

Theo các tài liệu thăm dò đƣợc phê duyệt, trữ lƣợng một số loại khoáng sản 

ở An Giang gồm: Đá xây dựng 2.100 triệu m
3
, đá ốp lát 139 triệu m

3
, kaolin 2,2 

triệu m
3
, đá áplit 200 ngh n tấn, than bùn 16 triệu tấn, cát sông Hậu 67 triệu m

3
, 

sông Tiền 50 triệu m
3
 và sét gạch ngói 39 triệu m

3
. Ngoài ra An Giang còn có 

mỏ nƣớc khoáng chuẩn bị đƣa vào khai thác công nghiệp. 

 Tài nguyên nước 

Nước mưa 
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Mùa mƣa ở An Giang tập trung từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm 90% lƣợng 

mƣa cả năm với tổng lƣợng mƣa b nh quân năm khoảng 1.200mm. Nƣớc mƣa là 

nguồn nƣớc quan trọng tại các vùng gặp kh  khăn nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm 

nhƣ các vùng nông thôn xa, hẻo lánh và vùng đồi núi. Đầu mùa mƣa cũng là 

thời điểm vào vụ canh tác của đất ruộng trên và nƣơng rẫy thuộc vùng đồi núi là 

các vùng không có nguồn nƣớc tƣới. 

Nước mặt 

Sông Tiền, sông Hậu và các kênh rạch là nguồn nƣớc mặt chủ yếu cấp 

nƣớc cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Lƣu lƣợng của các sông khá lớn nên 

truyền nƣớc theo các kênh rạch đến tận các vùng xa, đủ sức cung cấp nƣớc kể cả 

trong mùa kiệt. Nguồn nƣớc mặt hiện phục vụ tƣới cho hầu hết diện tích gieo 

trồng; đồng thời với việc sử dụng nguồn nƣớc mặt cho sản xuất nông nghiệp và 

các lĩnh vực sản xuất khác, nguồn nƣớc mặt còn là nguồn cung cấp nƣớc sinh 

hoạt chủ yếu cho các đô thị và khu dân cƣ tập trung, có tác dụng tích cực cho cải 

tạo đất đai, khai hoang - phục hoá, tháo chua rửa phèn ở vùng tứ giác Long 

Xuyên. Tuy nhiên, nhiều năm qua tại một số khu vực, sông rạch đ  bị ô nhiễm 

do hoạt động của các nhà máy công nghiệp; nuôi trồng thuỷ sản ao hầm, lồng 

bè, đăng quầng; một số khu vực cuối nguồn nƣớc các kênh rạch bị cạn kiệt vào 

mùa khô do tình trạng bồi lắng, cần có giải pháp trƣớc mắt và lâu dài để xử lý 

nhằm đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt. Mỗi năm An Giang c  mùa nƣớc nổi 

do nƣớc các sông, rạch tràn bờ và làm ngập 70% diện tích của tỉnh trong nhiều 

tháng, mùa nƣớc nổi hiện nay đ  đƣợc xem là một nguồn tài nguyên để khai thác 

mặt lợi và hạn chế tối đa mặt hại với phƣơng châm sống chung và sản xuất an 

toàn trong mùa nƣớc nổi. 

Nh n chung, lƣu lƣợng và trữ lƣợng nƣớc mặt ở An Giang khá dồi dào, là 

tiền đề để tỉnh phát triển kinh tế nông nghiệp. Nguồn nƣớc mặt trong tỉnh ngọt 

quanh năm, tuy nhiên do đặc điểm địa hình và thổ nhƣỡng, có khoảng 1/4 diện 

tích phía Tây Nam của tỉnh nguồn nƣớc mặt bị nhiễm phèn trong một vài tháng 

đầu mùa mƣa. 

Nước ngầm 

Theo đánh giá của các tài liệu địa chất - thuỷ văn, nƣớc ngầm ở An Giang 

có trữ lƣợng khá dồi dào nhƣng việc quản lý khai thác trong các năm qua chƣa 

đƣợc chặt chẽ do chƣa xây dựng quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên nƣớc 

ngầm. Theo thống kê chƣa đầy đủ, toàn tỉnh có trên 7.100 giếng khoan, phục vụ 

sinh hoạt 92,14%, phục vụ sản xuất 7,86% và qua khảo sát sơ bộ có khoảng 240 
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giếng bị ô nhiễm (nhiều nhất là nhiễm Asen) hoặc c  nguy cơ nhiễm bẩn các 

loại cần phải xử lý trám lấp để bảo vệ nguồn nƣớc. 

I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. 

Dân số, lao động 

Tính đến năm 2011, dân số toàn tỉnh là 2.151.000 ngƣời, mật độ dân số 608 

ngƣời/km². Đây là tỉnh c  dân số đông nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Toàn tỉnh c  24.011 hộ dân tộc thiểu số, với 114.632 ngƣời, chiếm 5,17% 

tổng dân số toàn tỉnh. 

 Dân tộc Khmer có 18.512 hộ, 86.592 ngƣời, chiếm tỷ lệ 75,54% so tổng 

số ngƣời dân tộc thiểu số và chiếm 3,9% so tổng dân số toàn tỉnh; trong đ  c  

16.838 hộ với dân số khoảng 80.000 ngƣời (chiếm gần 92% tổng số dân tộc 

Khmer toàn tỉnh) sống tập trung ở 2 huyện miền núi: Tri Tôn và Tịnh Biên, số 

còn lại sống rải rác ở các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn. Hầu hết 

đồng bào dân tộc Khmer theo Phật giáo Nam tông, có mối quan hệ rộng rãi với 

đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngƣời Khmer ở 

Campuchia. Nguồn thu nhập chủ yếu của đồng bào Khmer từ trồng trọt, chăn 

nuôi gia đ nh và làm thuê mƣớn theo thời vụ. 

 Dân tộc Chăm c  2.660 hộ, 13.722 ngƣời, chiếm tỷ lệ gần 12% so tổng số 

ngƣời dân tộc thiểu số và chiếm 0,62% so tổng dân số toàn tỉnh, sống tập trung 

khá đông ở huyện An Phú và thị xã Tân Châu, số còn lại sống rải rác ở các 

huyện: Châu Phú và Châu Thành. Hầu hết đồng bào Chăm theo đạo Hồi, có mối 

quan hệ với tín đồ Hồi giáo các nƣớc Ả Rập, Malaysia, Indonesia, Campuchia. 

Nguồn thu nhập chính bằng nghề chài lƣới, buôn bán nhỏ và dệt thủ công truyền 

thống. 

 Dân tộc Hoa có 2.839 hộ, 14.318 ngƣời, chiếm tỷ lệ 12,50% so tổng số 

ngƣời dân tộc thiểu số và chiếm 0,65% tổng dân số toàn tỉnh. Đại bộ phận sống 

ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, có mối quan hệ chặt chẽ với ngƣời Hoa trong 

vùng và nhiều nƣớc trên thế giới. Đồng bào ngƣời Hoa phần lớn theo Phật giáo 

Đại thừa, đạo Khổng và tín ngƣỡng dân gian. Một bộ phận lớn kinh doanh 

thƣơng mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có cuộc sống ổn định, 

thu nhập khá hơn so với các dân tộc khác. 

Tình hình nông nghiệp 

Giá trị sản xuất nông nghiệp b nh quân trên ha tăng dần theo từng năm, 

năm 2014 là 37,6 triệu đồng; năm 2015 ƣớc đạt 39,4 triệu đồng. Cơ cấu giá trị 
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tăng thêm ngành nông nghiệp luôn chiếm chủ lực, đạt 91,09% giá trị trong khu 

vực I. Lúa vẫn là cây lƣơng thực chủ yếu, diện tích gieo trồng 644.258 ha, tăng 

18.341 ha so năm 2014, sản lƣợng lúa năm 2015 ƣớc đạt 4,07 triệu tấn, tăng 51 

ngàn tấn so năm 2014.  

Hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày có diện tích biến động qua từng 

năm nhƣng không lớn, chủ yếu là do yếu tố thị trƣờng, tổng diện tích gieo trồng 

2016 khoảng 54.000 ha. Nh m cây rau, dƣa, đậu thực phẩm và các cây trồng 

mùa nƣớc nổi (sen, ấu...) có hiệu quả kinh tế cao (gấp 2 - 3 lần trồng lúa) đang 

đƣợc khuyến khích phát triển thành vùng nguyên liệu tập trung gần các khu vực 

nhà máy chế biến xuất khẩu. 

Nhóm cây công nghiệp lâu năm gồm 4 cây chính là dừa, hồ tiêu, điều và 

thốt lốt chủ yếu trồng phân tán, c  tăng diện tích nhƣng không đáng kể, không 

có triển vọng mở rộng diện tích. Nh m cây ăn quả cũng phân bố rải rác do ảnh 

hƣởng mùa nƣớc nổi, hiện nay ở khu vực vùng núi đ  h nh thành dạng vƣờn cây 

ăn quả - rừng trên đất lâm nghiệp. 

II. Quy mô sản xuất của dự án. 

II.1. Nhu cầu và định hướng xử lý chất thải của tỉnh An Giang và vùng lân cận. 

1. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải trong vùng. 

Hiện nay, hầu hết lƣợng rác ở các đô thị vùng Đ SCL đƣợc thu gom và 

vận chuyển đến các bãi rác để chôn lấp. Cho đến nay, chƣa c  báo cáo nào về 

bãi chôn lấp hợp vệ sinh nào trong khu vực. 

Thêm vào đ , một số giải pháp xử lý ủ compost gia đ nh, ủ compost thí 

điểm quy mô nhỏ đ  đƣợc thực hiện tại Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Long 

An nhƣng công suất ủ không đáng kể và chƣa c  giải pháp duy trì và phát triển 

mở rộng. Tại Cà Mau, nhà máy ủ compost đƣợc xây dựng và vận hành bởi Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn – Thƣơng mại – Du lịch Công Lý đầu tƣ với công suất 

thiết kế 200 tấn/ngày. Với lƣợng rác b nh quân đầu ngƣời thực tế từ 0,53 – 0,9 

cho khu vực đô thị, tỷ lệ thu gom dao động lớn từ 37 – 90%, trong đ  thấp nhất 

là ở An Giang và Đồng Tháp. Các tỉnh còn lại có tỷ lệ thu gom cao hơn 70%. 

Bên cạnh đ , rác phát sinh không đƣợc phân loại tại nguồn,một phần chất thải 

nguy hại gia đ nh cũng lẫn lộn vào trong rác sinh hoạt và tập trung tại bãi rác. 

Điều đ  c  thể thấy rằng, chất thải nguy hại có thể ảnh hƣởng đến các chất 

thải hữu cơ và chúng c  thể gây ức chế hoặc gây độc đối với hoạt động của vi 

sinh vật trong việc phân giải các hợp chất hữu cơ trong rác. 
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Với lƣợng chất thải phát sinh toàn vùng khoảng hơn 1,3 triệu tấn/năm sẽ 

cần một diện tích chôn lấp rất lớn. Qua khảo sát và thu thập số liệu về bãi rác 

chủ yếu của các đô thị trong vùng, bảng tổng hợp chi tiết về tên, diện tích, công 

suất và lƣợng rác tiếp nhận hàng ngày đƣợc trình bày trong sau. 
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Phần lớn các bãi rác thị trấn, thị tứ có diện tích không lớn và nằm rải rác 

nhƣng không c  số liệu thống kê đầy đủ. Theo số liệu trình bày trên,ta thấy phần 

lớn các bãi chôn lấp rác ghi nhận đều có công suất hoạt động lớn hơn công suất 

thiết kế ban đầu. Hầu hết các b i rác đều có từ trƣớc với diện tích không lớn nên 

có thời gian hoạt động tƣơng đối ngắn. Một số b i rác đ  đ ng cửa, một số khác 

đ  quá tải nhƣng còn tận dụng lại do chƣa c  b i rác hoặc giải pháp xử lý thay 

thế. Hầu hết, các b i rác này chƣa có xây dựng hệ thống thu gom, xửlý và thu 

hồi khí bãi rác; một số bãi rác có hệ thống xử lý nƣớc rỉ nhƣng hầu hết đều 
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không hoạt động tốt và đều gặp trở ngại, sự cố. Rác từ điểm thu gom đƣợc tập 

trung vận chuyển về để xử lý. 

Tuy nhiên, việc ghi nhận, thống kê lƣợng rác chở từ các xe ra - vào các bãi 

rác, cũng nhƣ lƣợng rác phát sinh ở các đô thị, khu công nghiệp hiện nay chƣa 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và thống nhất. Các số liệu về rác thu thập đƣợc 

chƣa thấy ghi đầy đủ điều kiện khảo sát, đặc biệt là vị trí lấy mẫu rác (tại 

nguồn,tại xe hay tại các b i rác). Tƣơng tự, phƣơng pháp khảo sát khối lƣợng, 

thành phần rác cũng chƣa thống nhất giữa các tỉnh. Điều này làm cho việc so 

sánh, thống kê hoặc phân tích đánh giá thành phần, khối lƣợng rác phát sinh 

cũng c  phần khập khiễng và chƣa thuyết phục. Điều đ  cũng n i lên rằng công 

tác quản lý rác ở các địa phƣơng mang tính cục bộ và chƣa c  sự phối hợp quản 

lý rác thải cấp vùng. 

2. Định hƣớng xử lý chất thải trong vùng. 

a) Dự báo khối lƣợng chất thải rắn phát sinh. 

Theo Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Thị dự báo đến năm 2020 lƣợng 

chất thải rắn trong vùng sẽ là: 

Năm 2015: tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh khoảng4.600 tấn/ngày, 

trong đ  chất thải rắn sinh hoạt: 4.260 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp: 300 

tấn/ngày và chất thải rắn y tế: 40 tấn/ngày. 

Đến năm 2020: tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh khoảng7.550 

tấn/ngày, trong đ  chất thải rắn sinh hoạt: 6.500 tấn/ngày; chất thải rắn công 

nghiệp: 1000 tấn/ngày và chất thải rắn y tế: 50 tấn/ngày. 

Dự báo tổng lượng chất thải rắn các loại tại các tỉnh 

Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long: 

TT Tên tỉnh/thành phố 

Lƣợng chất thải rắn dự báo 

(tấn/ngày) 

2015 2020  

1 An Giang 1.400 2.100 

2 Kiên Giang 1.100 2.150 

3 Cần Thơ 1.100 1.900 

4 Cà Mau 1.000 1.400 

Tổng 4.600 7.550 

Nguồn: Quyết định số 1873/QĐ-TTG, ngày 11/10/2010. 
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Với lƣợng chất thải đƣợc dự báo nhƣ trên, th  sau khi dự án đi vào hoạt 

động sẽ g p phần giải quyết xử lý chất thải rắn khoảng 15,4% tổng lƣợng chất 

thải của toàn tỉnh Kiên Giang. 

b) Định hƣớng Công nghệ xử lý chất thải rắn. 

Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa 

phƣơng để áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp: 

 Chôn lấp hợp vệ sinh: áp dụng đối với các loại rác hỗn hợp c  thành 

phần độc hại không đáng kể, khu vực c  diện tích đất lớn. 

 Chế biến phân compost: áp dụng đối với khu vực c  diện tích chôn lấp 

nhỏ và lƣợng chất thải rắn hữu cơ lớn. 

 Tái chế: áp dụng đối với các loại rác còn giá trị sử dụng sau khi đƣợc xử 

lý về mặt kỹ thuật. 

 Đốt: áp dụng đối với loại rác c  độ ẩm thấp, dễ cháy và độc hại.  

Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp và y tế. Để xử lý triệt để chất 

thải rắn công nghiệp và y tế, đặc biệt là chất thải nguy hại, cần xử lý tập trung 

kết hợp nhiều quy tr nh công nghệ khác nhau: 

 Các công nghệ phụ trợ xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại bao 

gồm: phân loại và xử lý cơ học, xử lý h a - lý. 

 Công nghệ khử khuẩn xử lý chất thải rắn y tế bị nhiễm khuẩn. 

 Đốt: xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và một số chất thải rắn công nghiệp 

nguy hại (dạng hữu cơ). 

 Chôn lấp hợp vệ sinh: chất thải rắn công nghiệp và y tế thông thƣờng; 

chất thải rắn công nghiệp nguy hại khác và tro đốt chất thải rắn y tế nguy 

hại sau khi cố định và h a rắn. 

c) Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn tập trung cho các tỉnh thuộc Vùng 

kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh: Quy hoạch khu xử lý chất 

thải rắn cho các tỉnh thuộc Vùng kinh tế  trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long xác định 01 khu xử lý chất thải rắn nguy hại quy mô khoảng 20 ha, đặt kế 

bên khu xử lý chất thải rắn của tỉnh Cà Mau. 
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Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn vùng tỉnh: Quy hoạch khu xử lý chất thải 

rắn cho các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long 

xác định 05 khu xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nhƣ sau: 

TT 
Tên tỉnh/ 

thành phố 
Địa điểm 

Quy 

mô 

Đối tƣợng và phạm vi 

phục vụ 

1 An Giang 

Khu xử lý chất thải 

rắnhuyện 
ChâuThành, tỉnh An 

Giang 

Khoảng 
50 ha 

-  ử lý chất thải rắn sinh 
hoạt, công nghiệp và y tế 

thông thƣờng cho thành 
phố Long  uyên và một 

phần huyện Thoại Sơn, 
Châu Thành.  

2 Kiên Giang 

Khu xử lý chất thải 

rắnhuyện Hòn Đất, 
tỉnh Kiên Giang 

Khoảng 

50 ha 

-  ử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 
thông thƣờng cho thành 

phố Rạch Giá, huyện 
Hòn Đất và các khu vực 

lân cận. 

3 
Thành phố 

Cần Thơ 

Khu xử lý chất thải 

rắnquận Ô Môn, thành 
phố Cần Thơ 

Khoảng 

47 ha 

-  ử lý chất thải rắn sinh 
hoạt, công nghiệp và y tế 

thông thƣờng cho thành 
phố Cần Thơ. 

4 
Thành phố 

Cần Thơ 

Khu chất thải rắn         
tại khu vực huyện 

Thới Lai, thành phố 
Cần Thơ 

Khoảng 

120 ha 

-  ử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 
thông thƣờng cho thành 

phố Cần Thơ sau năm 
2020. 

5 Cà Mau 

Khu xử lý chất thải 
rắnđặt tại khu vực 

phía  ắc cách thành 
phố Cà Mau khoảng 

20-30km. 

Khoảng 
100 ha. 

-  ử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 
thông thƣờng cho thành 

phố Cà Mau, huyện U 
Minh và các khu công 

nghiệp lân cận từ năm 
2025 trở đi. 

Nguồn: Quyết định số 1873/QĐ-TTG, ngày 11/10/2010. 

Nhƣ vậy việc thực hiện dự án phù hợp với định hƣớng quy hoạch phát triển 

trong tƣơng lai, đồng thời g p phần giải quyết vấn đề tƣơng đối bức xúc hiện 

nay trong việc xử lý và tái chế rác thải công nghiệp n i riêng và chất thải n i 

chung. 

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 
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III. Địa điểm và hình thức đầu tƣ xây dựng dự án. 

III.1. Địa điểm xây dựng. 

Dự án đầu tƣ “Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn” đƣợc xây 

dựng tại    Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang. 

Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án: 

 Nguồn cấp điện 

Cần c  đƣờng điện đi qua bên cạnh khu vực dự án Doanh nghiệp sẽ ký hợp 

đồng với Công ty Điện lực An Giang để cung cấp điện nhằm đảm bảo nguồn 

điện ổn định khi Dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

 Nguồn cung cấp nước 

Nhu cầu nƣớc phục vụ sinh hoạt và sản xuất là không lớn, dự kiến khoảng 

100 m3/ngày. Nƣớc dùng chủ yếu vào thiết bị làm mát, thiết bị rửa khói, hệ 

thống PCCC và hệ thống tẩy rửa và xử lý sơ bộ, nƣớc sinh hoạt. Cần có nguồn 

cấp nƣớc sạch tại khu vực đầu tƣ.Nguồn cung cấp nƣớc cho nhà máy sẽ đƣợc 

lấy từ nguồn giếng khoan sau khi qua hệ thống xử lý để phục vụ các mục đích 

khác nhau trong sản xuất và sinh hoạt.Nếu khu vực chƣa c  hệ thống cấp nƣớc 

thì khi triển khai dự án phải khai thác nƣớc ngầm để phục vụ sản xuất. Nƣớc sau 

khi sử dụng sẽ đƣợc xử lý bằng hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty đạt tiêu 

chuẩn trƣớc khi thải ra ngoài qua đƣờng thoát chung của khu vực. 

 Hệ thống đường bộ. 

Khu vực dự kiến xây dựng nhà máy xử lý xử lý và tái chế chất thải cần 

thuộc khu đất đ  đƣợc UBND tỉnh quy hoạch thành khu xử lý chất thải và thuận 

tiện hoạt động giao thông, nhất là bằng đƣờng bộ và đƣờng thủy. 

 Hệ thống thoát nước. 

- Nƣớc mƣa quanh nhà máy đƣợc thu gom bằng hệ thống cống thoát nƣớc 

làm bằng bê tông cốt thép chịu lực cao. Các hố ga c  lắp đặt song chắn rác để 

tách rác c  kích thƣớc lớn.  

- Nƣớc mƣa chảy tràn quanh khu vực lƣu giữ, xử lý chất thải đƣợc thu gom 

về bể tập trung, sau đ  thông qua bơm c  gắn chế độ tự động để bơm lên hệ 

thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/ TNMT cột  . 
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- Nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom bằng hệ thống ống thu 

riêng và đƣợc xử lý bằng Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy trƣớc khi thải ra 

môi trƣờng. 

Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tƣơng đối nhỏ, đƣợc xử lý bằng 

bể tự hoại của công ty sau đ  đƣợc đƣa về Hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty 

để xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

Nƣớc tuần hoàn làm mát không khí lò đốt tuần hoàn tái sử dụng. 

Nƣớc sữa vôi xử lý khí và bụi lò đốt tuần hoàn và định kỳ xả thải đƣợc đƣa 

vào xử lý trong hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. 

Nƣớc sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy, đƣợc đƣa ra Hồ ổn 

định rồi thải ra đƣờng thoát nƣớc gần khu vực dự án, nƣớc thải đạt QCVN 

40:2011/ TNMT cột  . 

 Nhận xét chung. 

Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất nằm trên địa bàn 

tỉnh An Giang hoàn toàn phù hợp để xây dựng “Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri 

Tôn” với các điều kiện thuận lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và 

nguồn lao động dồi dào và an ninh trật tự. Đồng thời, khu vực này phù hợp với 

Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng 

bằng sông Cửu Long đến năm 2020đ  đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2010. Đây là những yếu tố 

quan trọng làm nên sự thành công của Dự án. 

III.2. Hình thức đầu tư. 

Dự án đầu tƣ “Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn” đƣợc đầu tƣ theo h nh 

thức xây dựng mới. 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của dự án 
 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

I Khu hành chính dịch vụ - công cộng       7.656      5,57  

1 Phòng bảo vệ          60      0,04  

2 Nhà văn phòng         600      0,44  
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TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

3 Nhà ăn         400      0,29  

4 Trạm biến thế         200      0,15  

5 Trạm cân xe         200      0,15  

6 Trạm xử lý nƣớc cấp         500      0,36  

7 Garage - b i xe vận chuyển       5.000      3,64  

8 Giao thông khu hành chính         696      0,51  

II Khu xử lý và tái chế chất thải công nghiệp      24.600     17,89  

1 Kho chứa và phân loại chất thải nguy hại       3.000      2,18  

2  ƣởng xử lý và tái chế chất thải:      13.700      9,96  

- Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng lò đốt       1.000      0,73  

- Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh kiện điện tử         600      0,44  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý b ng đèn chứa thủy ngân 
thải 

        600      0,44  

- Khu lƣu chứa và xử lý ắc quy ch  thải         600      0,44  

- Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy       1.000      0,73  

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, nhựa dính h a 
chất 

      1.000      0,73  

- Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ         600      0,44  

- Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải         800      0,58  

- Khu lƣu chứa và xử lý dung môi       1.000      0,73  

- Khu xử lý bùn thải và h a rắn       3.500      2,55  

- Đƣờng đi giữa các phân khu       3.000      2,18  

3   i chứa phế liệu tổng hợp       3.000      2,18  

4   i chứa kim loại         900      0,65  

5 Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất thải lỏng       1.500      1,09  

6 Hầm chứa chất thải nguy hại       2.500      1,82  

III Các công trình phụ trợ    105.244     76,54  

1 Hệ thống cấp điện tổng thể      14.025     10,20  

2 Cây xanh cách ly, cảnh quan, …      91.219     66,34  

Tổng cộng 137.500  100,00  

 

 

 

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án.  

 Nguyên liệu. 
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Nguyên liệu của Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn là các loại chất thải từ 

sinh hoạt trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.  

+ Nhiên liệu. 

Các loại nhiên liệu đƣợc sử dụng bao gồm:  

+  ăng, dầu, gas.  

+ Điện năng cung cấp cho hoạt động của toàn khu xử lý rác. 

Nhìn chung, các vật tƣ đầu vào nhƣ: nguyên vật liệu và xây dựng đều có bán 

tại địa phƣơng và trong nƣớc nên nguyên vật liệu các yếu tố đầu vào phục vụ 

cho quá trình thực hiện dự án là tƣơng đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. 

Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động của dự án sau này, dự 

kiến sử dụng nguồn lao động tại địa phƣơng. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình 

thực hiện dự án. 
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Chƣơng III 

PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNHLỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

 

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 

Bảng tổng hợp danh mục đầu tƣ xây dựng các công trình của dự án 

STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

I Xây dựng     

1  ốc, đào lớp hữu cơ để chôn lấp m² 483.800 

2 Nhà điều hành m² 300 

3 Trạm cân m² 400 

4 Khu phân loại m² 500 

5 Đƣờng giao thông m² 15.000 

II Thiết bị     

1 Máy tính thiết bị văn phòng   ộ  1 

2 Xe chuyên dụng  Chiếc  3 

II. Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ. 

Rác sinh hoạt chuyển đến các công trƣờng xử lý với công nghệ chôn lấp 

hợp vệ sinh nhằm đảm bảo không gây tác động nguy hại đối với môi trƣờng đất, 

nƣớc mặt, nƣớc ngầm và không khí, không ảnh hƣởng đến đời sống cộng đồng 

dân cƣ n i chung và khu vực dự án nói riêng trong suốt thời gian tồn tại của bãi 

rác kể cả sau khi đ ng b i. 

1. Mục đích: 

Rác sinh hoạt chuyển đến các công trƣờng xử lý với công nghệ chôn lấp 

hợp vệ sinh nhằm đảm bảo không gây tác động nguy hại đối với môi trƣờng đất, 

nƣớc mặt, nƣớc ngầm và không khí, không ảnh hƣởng đến đời sống cộng đồng 

dân cƣ n i chung và khu vực dự án n i riêng trong suốt thời gian tồn tại của b i 

rác kể cả sau khi đ ng b i. 

2. Mô tả công nghệ 
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Hố chôn lấp rác đƣợc xây dựng và lắp đặt lớp l t đáy toàn bộ b i rác bằng 

vật liệu chống thấm HDPE để ngăn chặn khả năng gây ô nhiễm nguồn nƣớc 

ngầm và nƣớc mặt do hiện tƣợng thấm theo chiều thẳng đứng, thấm ngang của 

nƣớc rác. 

Trong suốt quá tr nh hoạt động rác đƣợc chuyển từ sàn trung chuyển vào ô 

chôn lấp và đổ theo từng lớp, đƣợc san ủi, đầm nén theo đúng quy tr nh kỹ thuật 

và phủ lớp phủ trung gian nhằm giảm thiểu mùi hôi, tránh phát sinh ruồi, côn 

trùng và tách nƣớc mƣa. Nƣớc rò rỉ của b i rác đƣợc thu gom bằng hệ thông ống 

thu lắp đặt tại đáy b i và bơm về nhà máy xử lý nƣớc rác với công nghệ thích 

hợp cho phép nƣớc rỉ b i rác sau khi xử lý đạt yêu cầu xả thải ra nguồn loại   

theo QCVN 24, 25:2009/BTNMT. 

Hệ thống ống thu khí b i rác đƣợc thi công và lắp đặt từ đầu và hoàn thiện 

theo quá tr nh vận hành b i rác bảo đảm việc thu gom toàn bộ khí thoát ra từ b i 

rác nhằm chiết xuất gas phục vụ sản xuất điện và xử lý loại bỏ các khí độc hại 

gây ô nhiễm gây hiệu ứng nhà kính và nguy cơ cháy nổ. 

Việc thiết kế, thi công xây dựng b i chôn lấp đảm bảo xử lý các vấn đề về 

lún đất, trƣợt đất. 

 

  



Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn  

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 32 

Chƣơng IV 

CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng. 

Dự án đều tƣ với hình thức thuê đất theo đúng quy định hiện hành. Sau khi 

đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các bƣớc về 

đất theo quy định. 

II. Các phƣơng án xây dựng công trình. 

Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng 

STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

I Xây dựng     

1  ốc, đào lớp hữu cơ để chôn lấp m² 483.800 

2 Nhà điều hành m² 300 

3 Trạm cân m² 400 

4 Khu phân loại m² 500 

5 Đƣờng giao thông m² 15.000 

II Thiết bị     

1 Máy tính thiết bị văn phòng   ộ  1 

2  e chuyên dụng  Chiếc  3 

Chi tiết giải pháp thiết kế xây dựng đƣợc thể hiện chi tiết trong giai đoạn 

lập hồ sơ xin phép xây dựng của dự án. 

III. Phƣơng án tổ chức thực hiện. 

Dự án đƣợc chủ đầu tƣ trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng nhà 

máy và khai thác dự án khi đi vào hoạt động. Theo mô hình sau: 
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IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 

1. Phân đoạn và tiến độ thực hiện. 

- Tiến hành lập dự án và xin chủ trƣơng trong năm 2017. 

- Dự án dự kiến đƣợc xây dựng vào cuối tháng 10 năm 2017. Với tiến độ 

bốc, đào lớp hữu cơ để chôn lấp gồm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn Năm triển khai Diện tích đất thực hiện ( ha) 

1 2017 14,514 

2 2020 14,514 

3 2023 19,352 

2. Hình thức quản lý dự án. 

 Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý và khai thác dự án. 
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ChƣơngV 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG 

CHỐNG CHÁY NỔ 

 

I. Giới thiệu chung 

“Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn” tại tỉnh An Giang dự kiến đƣợc xây 

dựng trên khu đất 50 ha. 

Mục đích của đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu 

tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong Nhà máy và khu vực lân 

cận, để từ đ  đƣa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao 

chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác động rủi ro cho môi trƣờng và cho 

Nhà máy khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi 

trƣờng.  

II. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm  

II.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

- Khí NH3, H2S tại khu vực tiếp nhận rác thải đầu vào, tại các băng chuyền, 

các thiết bị máy m c do rác thải bám vào. 

- Mùi hôi phát sinh từ rác. 

-  ụi phát sinh trong quá tr nh thi công dự án. 

-  ụi phát sinh tại khu nghiền liệu, phối trộn phụ gia và đống bao sản phẩm 

và khu vực làm gạch, vật liệu xây dựng. 

- Khí thải CH4, NH3, H2S tại khu vực Nhà ủ sục khí. 

- Khí thải HCl, THC tại khu vực gia nhiệt các sản phẩm nhựa, điện năng  

-  ụi, khí thải (CO, SOx, NOx, THC…) do các hoạt động giao thông vận tải 

trong giai đoạn thi công dự án và trong phạm vi nhà máy khi dự án đ   đi vào 

hoạt động. 

II.2. Nguồn gây ồn. 

- Tiếng ồn do hoạt động san ủi mặt bằng, phƣơng tiện vận chuyển trong giai 

đoạn thi công dự án. 

- Tiếng ồn do hoạt động của băng chuyền, do máy nhấn thuỷ lực… 
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- Tiếng ồn do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển trong phạm vi nhà 

máy. 

II.3. Nguồn gây ô nhiễm nước. 

Công nghệ sản xuất của nhà máy không phát sinh ra nƣớc thải sản xuất. 

Nƣớc rỉ rác đƣợc thu gom theo các rảnh thoát nƣớc về bể chứa rồi đƣợc phun lại 

vào nhà ủ rác để làm ẩm nguyên liệu đầu vào. 

Nguồn ô nhiễm nƣớc c  thể do dự án gây ra bao gồm: 

- Chất rắn lơ lửng, dầu mở vôi vữa… trong quá tr nh xây dựng. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên c  chứa các chất cặn b , 

các chất hữu cơ ( OD/COD), các chất lơ lửng (SS), các chất dinh dƣỡng (N,P) 

và vi sinh. 

Vào mùa mƣa, nƣớc chảy tràn trên mặt bằng của Nhà máy cũng là tác nhân 

gây ô nhiễm môi trƣờng. 

II.4. Chất thải rắn. 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá tr nh thi công dự án nhƣ: đất đá, vôi 

vữa… 

- Chất thải rắn sản xuất là chất thải rắn không thể tận dụng trong dây chuyền 

công nghệ của Nhà máy. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn của cán bộ công nhân viên lao động 

tại nhà máy chủ yếu là bao b  PE, Plastic, các chất trơ, rau quả thừa và các hợp 

chất hữu cơ. 

III. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại 

Việc thực hiện dự án đ  c  những tác động đến môi trƣờng không khí, môi 

trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất, đến đời sống kinh tế x  hội của địa phƣơng. Mỗi 

tác động đều c  những mức độ ảnh hƣởng khác nhau lên những đối tƣợng khác 

nhau. Tuy nhiên những tác động đ  đều c  khả năng khắc phục đƣợc. Dự án đ  

đƣa ra các biện pháp trên cơ sở đ  chúng tôi bổ sung thêm một số biện pháp 

nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động. 

III.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn 

a) Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn thi công 

Quá tr nh thi công sẽ phát sinh nhiều bụi làm ô nhiễm môi trƣờng không khí 

do đ  phải tƣới nƣớc bề mặt đất để giảm bụi. 
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Khi vận chuyển vật liệu không nên dùng các xe quá cũ. V  những chiếc xe 

này khi làm việc gây ra tiếng ồn. Các xe chở vật liệu rời không đƣợc chở quá 

đầy và cần phải che chắn cẩn thận để tránh vật liệu rơi rớt tạo bụi. 

Đồng thời các xe vận chuyển nguyên vật liệu tránh chạy vào các giờ cao 

điểm. 

b) Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn vận hành 

*Khống chế ô  nhiễm do mùi hôi 

- Giáo dục ý thức tôn trọng quy tr nh công nghệ sinh học và kỷ luật lao động 

cho mỗi cán bộ công nhân trong nhà máy xử lý rác, giữ cho nhà máy luôn sạch 

đẹp, không c  mùi hôi kh  chịu. 

-  ây dựng mái nhà xƣởng theo kiểu mái công nghiệp tức là c  các của 

thông gi  ở phía trên nhƣ vậy sẽ tạo ra các luồn gi  tự nhiên làm cho nhà xƣởng 

thông thoáng sẽ giảm mùi hôi và nồng độ các khí c  trong kh i thải … 

- Máy m c thiết bị nên đƣợc bảo tr , bảo dƣỡng theo định k  để đảm bảo cho 

dây chuyền đƣợc hoạt động liên tục tránh t nh trạng ùn tắc không xử lý hết 

lƣợng rác trong ngày gây mùi hôi do các hợp chất hữu cơ phân huỷ. 

* Khống chế ô nhiễm các khí ở các lò đốt 

Dự án đ  đƣa ra các biện pháp sau: 

- Trang bị các thiết bị xử lý kh i thải lò đốt cho tất cả các lò đốt trong nhà 

máy. 

- Nâng cao chiều cao ống kh i. 

- Nếu thực hiện các biện pháp trên th  vấn đề ô nhiễm do kh i lò đ  đƣợc 

giải quyết. Đồng thời với biện pháp công tr nh đ  nêu ở phần giảm thiểu mùi th  

c  thể hạn chế vấn đề kh i lò trong phân xƣởng một cách đáng kể. 

*Khống chế ô nhiễm bụi 

Đây cũng là một tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng không khí đáng đƣợc 

quan tâm nhều ở nhà máy. Dự án cũng đ  quyết định đầu tƣ hệ thống hút và lọc 

khí thải, kh i, bụi, hơi ẩm tại các băng tải, sàng lòng, máy búa văng, máy đùn 

sợi dẻo tái chế, tại thùng sấy quay giảm ẩm mùn hữu cơ… Nhƣ vậy vấn đề bụi 

trong Nhà máy trên cơ bản đƣợc giải quyết. 

III.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước 

a) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc trong giai đoạn thi công xây 

dựng 
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Quá tr nh sinh hoạt của công nhân từ các lán trại gây ô nhiễm môi trƣờng 

đặc biệt là môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất. Để khắc phục tr nh trạng này nên 

tăng cƣờng sử dụng nhân lực địa phƣơng và xây dựng các công tr nh vệ sinh ở 

khu lán trại nhƣ cống r nh, nhà vệ sinh, nhà tắm, hồ rác… 

 ây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản  lý công nhân 

tốt nhất. 

b) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc trong giai đoạn vận hành 

Trong quá tr nh hoạt động, nguồn ô nhiễm nƣớc tại Nhà máy là nƣớc thải 

sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng nhà 

máy.  iện pháp khống chế các nguồn nhƣ sau: 

*  iện pháp khống chế ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại Nhà máy (nƣớc thải vệ sinh) ƣớc tính khoảng 

3m
3
/ngày sẽ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp tự hoại. 

Nƣớc thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc thu gom và dẫn về bể tự hoại 02 

ngăn.  ể tự hoại là công tr nh đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ 

cặn lắng. Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 3-6 tháng , dƣới ảnh hƣởng của các 

vi sinh vật kị khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất vô cơ 

hào tan. Nƣớc lắng trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao. 

Nƣớc sau xử lý sẽ tự thấm vào đất. 

Phần cặn lắng định k  06 tháng sẽ đuợc hút lên đƣa sang dây chuyền sản 

xuất phân hữu cơ vi sinh để xử lý. 

Sắp tới, khi xây dựng nhà ăn cho công nhân Nhà máy sẽ thêm 02 cụm nhà 

vệ sinh và bể tự hoại với tổng thể tích chứa là 06m
3
 để thu gom và xử lý nƣớc 

thải từ nhà vệ sinh và nƣớc thải sinh hoạt tại khu vực này. 

* iện pháp khống chế ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn 

Vào mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy sẽ cuốn theo tạp 

chất, dầu mở rơi v i. Lƣợng nƣớc mƣa này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ gây 

tác động tiêu cực đến nguồn nƣớc mặt tiếp nhận hoặc gây bồi lắng ảnh hƣởng 

đến đất canh tác. Để tránh tác động này, Dự án đ  thực hiện các biện pháp 

sau:Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy với Trồng cây xung 

quanh khu vực để chống x i mòn. 

III.3. Biện pháp khống chế chất thải rắn. 

a)Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng. 
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Chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm đất đá cát sạn và 

chất thải sinh hoạt của công nhân.  iện pháp khống chế mà chúng tôi đƣa ra là: 

Đối với đất đá cát sạn… đƣợc dùng để làm đƣờng nội bộ, san lấp…. Còn đối với 

rác thải của công nhân đƣợc thu gom để đƣa vào xử lý trong chính nhà máy tái 

chế và xử lý chất thải Phú Quốc.  

b) Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn vận hành. 

- Chất thải sản xuất: Đối với vỏ lon, kim loại: thu gom riêng và  bán 

- Chất thải rắn sinh hoạt:Chủ yếu là thức ăn thừa do hoa quả, bao b  đựng 

thức ăn, chai lọ …chuyển sang khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào để phân loại 

và chế biến phân. 

III.4. Quy hoạch cây xanh. 

Cây xanh c  tác dụng cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm ồn. Ngoài ra cây 

xanh còn hấp thụ các khí độc hại trong không khí và giảm lƣợng bụi phát tán đi 

xa. Cây xanh sẽ đƣợc trồng xung quanh tƣờng rào, khu vực sản xuất của Nhà 

máy, khu vực làm việc và khu vực nhà nghỉ của công nhân.  

III.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố. 

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

-  ố trí nhân viên chuyên trách về an toàn lao động. Nhân viên c  trách 

nhiệm theo dõi, hƣớng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh và lao động cho tất 

cả các lao động của nhà máy. 

- Định kỳ kiểm tra tu sửa máy, thiết bị, nhà xƣởng, kho tàng theo tiêu chuẩn 

an toàn và vệ sinh lao động của Việt Nam. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện kiểm tra và 

nhắc nhở mọi ngƣời lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định , nội quy về 

an toàn lao động, vệ sinh lao động trong đơn vị. 

-  ây dựng nội quy, quy tr nh an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn của nhà 

nƣớc. 

Thực hiện các biện pháp khống chế nêu trên để cải thiện môi trƣờng lao 

động. Huấn luyện và trang bị đầy đủ các thiết bị lao động cho công nhân nhƣ 

khẩu trang bảo vệ bụi, nút bịt tai chống tiếng ồn… 

- Tổ chức khám định kỳ cho công nhân làm việc tại nhà máy (01 năm/ lần) 

nhằm phát hiện các bệnh nghề nghiệp để điều trị kịp thời và c  thể thay đổi vị trí 

công tác cho phù hợp với ngƣời lao động. 
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- Thƣờng xuyên tiến hành rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC 

nhằm phát hiện những sai s t để uốn nắn kịp thời hoặc c  biện pháp tích cực 

nhằm loại trừ nguy cơ cháy . 

IV. Kết luận 

Từ các phân tích tr nh bày trên đây, c  thể rút ra một số kết luận và kiến 

nghị sau:Quá tr nh thực hiện dự án cũng nhƣ khi dự án đ  đi vào hoạt động sẽ 

gây ra những tác động đến môi trƣờng khu vực. Tuy nhiên với việc thực hiện 

các biện pháp kỹ thuật trên c  thể nhận thấy rằng mức độ tác động của dự án lên 

môi trƣờng là không lớn, c  thể chấp nhận đƣợc. Đây là một dự án khả thi về 

môi trƣờng.Nhà máy cam kết sẽ áp dụng các phƣơng án phòng chống và xử lý 

môi trƣờng nhƣ đ  tr nh bày trong báo cáo này nhằm đảm bảo đƣợc các tiêu 

chuẩn môi trƣờng Việt Nam.Nhà máy sẽ kết hợp với các cơ quan quản lý Nhà 

nƣớc và cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý môi trƣờng trong quá tr nh giám 

sát, thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. 
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Chƣơng VI 

TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU 

QUẢ CỦA DỰ ÁN 

 

I. Tổng vốn đầu tƣ và nguồn vốn của dự án. 

Bảng tổng mức đầu tƣ của dự án 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 
đồng) 

I Xây dựng        5.449.000  

1 
 ốc, đào lớp hữu cơ để chôn 
lấp 

m² 
483.80

0 
5  2.419.000  

2 Nhà điều hành m² 300 2.200 660.000  

3 Trạm cân m² 400 1.800 720.000  

4 Khu phân loại m² 500 1800 900.000  

5 Đƣờng giao thông m² 15.000 50 750.000  

II Thiết bị        1.580.000  

1 Máy tính thiết bị văn phòng   ộ  1  80.000   80.000  

2  e chuyên dụng 
 

Chiếc  
3  500.000   1.500.000  

III Chi phí quản lý dự án G(XD+TB)/1,1*3,453%*1,1  242.711  

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây 
dựng 

      543.399  

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi 
G(XD+TB)/1,1*0,064%*1,1  4.499  

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi 

 TT   88.636  

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ thi 

công 
 Gxd/1,1*2,78%*1,1  151.482  

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

 
G(XD+TB)/1,1*3,453%*1

,1  

 19.751  

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế xây 

dựng 
 Gxd/1,1*0,29%*1,1   15.802  

8 Chi phí thẩm tra dự toán   Gxd/1,1*0,282%*1,1   15.366  

9 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi 
công xây dựng 

 Gxd/1,1*0,549%*1,1   29.915  
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 
(1.000 
đồng) 

10 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu mua 
sắm vật tƣ, T  

 Gtb/1,1*0,549%*1,1   8.674  

11 
Chi phí giám sát thi công 

xây dựng 
 Gxd/1,1*3,508%*1,1  191.151  

12 
Chi phí giám sát lắp đặt thiết 
bị 

 Gtb/1,1*1,147%*1,1   18.123  

V Chi phí khác        1.158.526  

1 Chi phí bảo hiểm công tr nh TT  21.087  

2 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt 
quyết toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC) 

Gtb/1,1*0,149%*1,1 447.000  

3 
Chi phí thẩm định thiết kế 

(TT 210/2016/TT-BTC) 
 Gxd/1,1*0%*1,1   13.459  

4 
Chi phí thẩm định dự toán 

(TT 210/2016/TT-BTC) 
 Gxd/1,1*0%*1,1   13.132  

5 
Chi phí thẩm định kết quả 
lựa chọn nhà thầu xây dựng 

 Gxd/1,1*0,05%*1,1   2.725  

6 
Chi phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu thiết bị 
 Gtb/1,1*0,05%*1,1  790  

7 
Chi phí kiểm toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC) 

 
G(XD+TB)/1,1*0,214%*1

,1  
642.000  

8 
Chi phí thẩm định dự án đầu 
tƣ xây dựng (Thông tƣ 

209/2016/TT-BTC) 

 
G(XD+TB)/1,1*0,00446%

*1,1  

 13.380  

9 
Phí kiểm tra công tác nghiệm 
thu 

 Gxd/1,1*0,1%*1,1   4.954  

VI Chi phí mua đất ha 50 500.000   25.000.000  

Tổng cộng  33.973.637  
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II. Tiến độ thực hiện của dự án. 

Bảng tiến độ đầu tƣ của dự án 

 

STT Nội dung 
Thành tiền (1.000 

đồng) 

Tiến độ thực hiện 

Năm 2017 Năm 2020 Năm 2023 

I Xây dựng  5.449.000   3.755.700  725.700   967.600  

1  ốc, đào lớp hữu cơ để chôn lấp  2.419.000   725.700   725.700   967.600  

2 Nhà điều hành 660.000   660.000      

3 Trạm cân 720.000   720.000      

4 Khu phân loại 900.000   900.000      

5 Đƣờng giao thông 750.000   750.000      

II Thiết bị  1.580.000   -   1.580.000    

1 Máy tính thiết bị văn phòng  80.000     80.000    

2  e chuyên dụng  1.500.000     1.500.000    

III Chi phí quản lý dự án 242.711  129.684  79.616   33.411  

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 543.399  436.260  80.825   26.314  

1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  4.499  4.499  -    

4 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi  88.636   88.636  -    

5 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 151.482   151.482  -    

6 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi  19.751   19.751  -    



Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn  

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 43 

STT Nội dung 
Thành tiền (1.000 

đồng) 

Tiến độ thực hiện 

Năm 2017 Năm 2020 Năm 2023 

7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng  15.802   15.802  -    

8 Chi phí thẩm tra dự toán   15.366   15.366  -    

9 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

thi công xây dựng 
 29.915   29.915  -    

10 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 
mua sắm vật tƣ, T  

 8.674  8.674  -    

11 Chi phí giám sát thi công xây dựng 191.151   102.135   62.703  26.314  

12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị  18.123     18.123    

V Chi phí khác  1.158.526  948.058  148.253   62.215  

1 Chi phí bảo hiểm công tr nh  21.087   21.087      

2 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC) 
447.000   238.839   146.628  61.533  

3 Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC)  13.459   13.459  -    

4 Chi phí thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC)  13.132   13.132  -    

5 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây 

dựng 
 2.725  2.725  -    
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STT Nội dung 
Thành tiền (1.000 

đồng) 

Tiến độ thực hiện 

Năm 2017 Năm 2020 Năm 2023 

6 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị 790   790  -    

7 Chi phí kiểm toán (Thông tƣ 09/2016/TT_ TC) 642.000   642.000  -    

8 
Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 

209/2016/TT-BTC) 
 13.380   13.380  -    

9 Phí kiểm tra công tác nghiệm thu  4.954  2.647   1.625   682  

VI Chi phí mua đất  25.000.000   25.000.000      

Tổng cộng  33.973.637   30.269.703   2.614.394  1.089.540  

  Tỷ lệ (%) 100,00  89,10% 7,70% 3,21% 
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III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. 

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

Tổng mức đầu tƣ của dự án :         33.973.637.000 đồng.  

 Dự kiến nguồn doanh thu của dự án :Từ dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt. 

 Các nguồn thu khác thể hiện rõ trong bảng tổng hợp doanh thu của dự án. 

Dự kiến đầu vào của dự án. 

      Các chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 Lƣơng điều hành - quản lý 11% Doanh thu 

2 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% Doanh thu 

3 Chi phí khấu hao TSCD ""  ảng tính 

4 Chi phí vật tƣ, năng lƣợng 20% Theo kế hoạch trả nợ 

5 Chi phí khác 1% Doanh thu 

          Chế độ thuế % 

 1 Thuế TNDN 20% 

  

2. Các thông số tài chính của dự án. 

2.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và 

khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. 

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư. 

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ 

số hoàn vốn của dự án là 3,37 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ đƣợc 

đảm bảo bằng 3,37 đồng thu nhập. Dự án c  đủ khả năng tạo vốn cao để thực 

hiện việc hoàn vốn. 

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy 

đến năm thứ 16 đ  thu hồi đƣợc vốn và c  dƣ, do đ  cần xác định số tháng của 

năm thứ 15 để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn chính xác. 

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư. 

Nhƣ vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 14 năm 9 tháng kể từ ngày hoạt 

động. 

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 
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Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể ở bảng phụ lục 

tính toán của dự án. Nhƣ vậy PIp = 1,03 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tƣ 

sẽ đƣợc đảm bảo bằng 1,03 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án 

c  đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. 

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 6 %). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 43 đ  hoàn đƣợc vốn và c  dƣ. 

Do đ  ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 42. 

Kết quả tính toán: Tp = 41 năm 4 tháng tính từ ngày hoạt động. 

 

3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 

Trong đ : 

+ P: Giá trị đầu tƣ của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. 

+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 6%/năm. 

      Theo bảng phụ lục tính toán NPV =  1.006.979.000 đồng. Nhƣ vậy chỉ trong 

vòng 15 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau khi trừ giá trị 

đầu tƣ qui về hiện giá thuần là: 1.006.979.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu 

quả cao.                       

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 

Theo phân tích đƣợc thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho 

thấy IRR = 7,812% > 6 % nhƣ vậy đây là chỉ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả 

năng sinh lời. 
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KẾT LUẬN 

 

I. Kết luận. 

Với kết quả phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu quả tƣơng đối cao của dự án 

mang lại, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề môi trƣờng cũng nhƣ việc làm 

cho ngƣời dân trong vùng. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết 

khấu,… cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. 

+ Hàng năm đ ng g p vào ngân sách địa phƣơng trung b nh khoảng 

500 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự 

án. 

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho lao động của địa phƣơng. 

Góp phần “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ 

phát triển kinh tế”. 

II. Đề xuất và kiến nghị. 

- Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tƣ 

tổ chức đầu tƣ xây dựng dự án đi vào hoạt động sớm. 

- Kính đề nghị U ND tỉnh An Giang xem xét, ƣu đ i, hỗ trợ cho Dự án. 

- Kính đề nghị các cơ quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm đƣợc triển khai 

và đi vào hoạt động./. 

 

CHỦ ĐẦU TƯ 

  



Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn  

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 48 

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 

CỦA DỰ ÁN 

 

1. Bảng dự toán giá thành chôn lấp rác thải sinh hoạt công suất : 100 
tấn/ngày. 

TT TEÂN CHI PHÍ 
KYÙ 

HIEÄU 

HEÄ 

SOÁ 
CAÙCH TÍNH 

THAØNH 

TIEÀN 

I Chi phí tröïc tieáp         

1 Chi phí vaät lieäu VL 1 VLTT*HS 3.352.600 

2 Chi phí nhaân coâng NC 1 NCDG*HS 1.576.800 

3 Chi phí maùy thi coâng M 1 MDG*HS 794.500 

  Coäng chi phí tröïc tieáp T   VL+NC+M+TT 5.723.900 

II Chi phí chung C 6,50% T*HS 372.054 

  Giaù thaønh döï toaùn  Z   T+C 6.095.954 

III 
Thu nhaäp chòu thueá tính 

tröôùc 
TL 5,5% (T+C)*HS 335.277 

  Giaù trò döï toaùn tröôùc thueá G   T+C+TL 6.431.231 

IV Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra VAT 10% zxl*HS 643.123 

  Giaù trò döï toaùn sau thueá Gxdcpt   zxl+VAT 7.074.354 

  TOÅNG GIAÙ TRÒ DÖÏ TOAÙN TDT   Zxl + CK 7.074.354 

  Ñònh möùc chi phí cho 1 taán       47.162 
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2. Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. 

TT Chỉ tiêu 
Giá trị tài sản 
tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 
khấu 

hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

1 2 3 4 5 6 

I Xây dựng  5.449.000    
 

329.380  
329.380  

 
329.380  

 
329.380  

 
329.380  

329.380  

1  ốc, đào lớp hữu cơ để chôn lấp  2.419.000  50 48.380   48.380  48.380  48.380  48.380   48.380  

2 Nhà điều hành  660.000  15 44.000   44.000  44.000  44.000  44.000   44.000  

3 Trạm cân  720.000  10 72.000   72.000  72.000  72.000  72.000   72.000  

4 Khu phân loại  900.000  10 90.000   90.000  90.000  90.000  90.000   90.000  

5 Đƣờng giao thông  750.000  10 75.000   75.000  75.000  75.000  75.000   75.000  

II Thiết bị  1.580.000    
 

161.429  
161.429  

 
161.429  

 
161.429  

 
161.429  

161.429  

1 Máy tính thiết bị văn phòng  80.000  7 11.429   11.429  11.429  11.429  11.429   11.429  

2  e chuyên dụng  1.500.000  10 150.000  
 

150.000  
150.000  150.000  150.000   150.000  

III Chi phí quản lý dự án         
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

1 2 3 4 5 6 

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây 
dựng 

         

1 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi 

         

2 Chi phí khảo sát địa h nh          

3 Chi phí khảo sát địa chất          

4 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi 

         

5 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công          

6 
Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên 
cứu khả thi 

         

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế xây 
dựng 

         

8 Chi phí thẩm tra dự toán           

9 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 

xây dựng 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

1 2 3 4 5 6 

10 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm 

vật tƣ, T  

         

11 
Chi phí giám sát thi công xây 
dựng 

         

12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị          

V Chi phí khác          

1 Chi phí bảo hiểm công tr nh          

2 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán (Thông tƣ 
09/2016/TT_BTC) 

         

3 
Chi phí thẩm định thiết kế (TT 
210/2016/TT-BTC) 

         

4 
Chi phí thẩm định dự toán (TT 
210/2016/TT-BTC) 

         

5 
Chi phí thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu xây dựng 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

1 2 3 4 5 6 

6 
Chi phí thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu thiết bị 

         

7 
Chi phí kiểm toán (Thông tƣ 
09/2016/TT_BTC) 

         

8 

Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ 

xây dựng (Thông tƣ 
209/2016/TT-BTC) 

         

9 
Phí kiểm tra công tác nghiệm 
thu 

         

V Chi phí mua đất         

Tổng cộng         

 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao  

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

7 8 9 10 11 12 

I Xây dựng  5.449.000    329.380  329.380  329.380  329.380   92.380   92.380  
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao  

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

7 8 9 10 11 12 

1 
 ốc, đào lớp hữu cơ để 
chôn lấp 

 2.419.000  50  48.380   48.380   48.380   48.380  48.380  48.380  

2 Nhà điều hành  660.000  15  44.000   44.000   44.000   44.000  44.000  44.000  

3 Trạm cân  720.000  10  72.000   72.000   72.000   72.000      

4 Khu phân loại  900.000  10  90.000   90.000   90.000   90.000      

5 Đƣờng giao thông  750.000  10  75.000   75.000   75.000   75.000      

II Thiết bị  1.580.000    161.429  150.000  150.000  150.000      

1 
Máy tính thiết bị văn 

phòng 
 80.000  7  11.429            

2 Xe chuyên dụng  1.500.000  10  150.000   150.000   150.000   150.000      

III Chi phí quản lý dự án               

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 
xây dựng 

              

1 
Chi phí lập báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi 

              

2 
Chi phí khảo sát địa 
hình 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao  

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

7 8 9 10 11 12 

3 
Chi phí khảo sát địa 

chất 
              

4 
Chi phí lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

              

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ 

thi công 
              

6 
Chi phí thẩm tra báo 
cáo nghiên cứu khả thi 

              

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế 
xây dựng 

              

8 
Chi phí thẩm tra dự 
toán  

              

9 
Chi phí lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự 
thầu thi công xây dựng 

              

10 

Chi phí lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu mua sắm vật tƣ, 
TB 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao  

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

7 8 9 10 11 12 

11 
Chi phí giám sát thi 
công xây dựng 

              

12 
Chi phí giám sát lắp đặt 
thiết bị 

              

V Chi phí khác               

1 
Chi phí bảo hiểm công 

trình 
              

2 

Chi phí thẩm tra, phê 
duyệt quyết toán 

(Thông tƣ 
09/2016/TT_BTC) 

              

3 
Chi phí thẩm định thiết 
kế (TT 210/2016/TT-
BTC) 

              

4 
Chi phí thẩm định dự 
toán (TT 210/2016/TT-

BTC) 

              

5 
Chi phí thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu 

xây dựng 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao  

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

7 8 9 10 11 12 

6 

Chi phí thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 
thiết bị 

              

7 

Chi phí kiểm toán 

(Thông tƣ 
09/2016/TT_BTC) 

              

8 
Chi phí thẩm định dự án 
đầu tƣ xây dựng (Thông 

tƣ 209/2016/TT-BTC) 

              

9 
Phí kiểm tra công tác 
nghiệm thu 

              

V Chi phí mua đất         

Tổng cộng         

 

TT Chỉ tiêu 
Giá trị tài sản 
tính khấu hao 

(1.000 đồng) 

Năm 
khấu 

hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

13 14 15 16 17 18 -50 

I Xây dựng         
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

13 14 15 16 17 18 -50 

1 
 ốc, đào lớp hữu cơ để 
chôn lấp 

        

2 Nhà điều hành         

3 Trạm cân         

4 Khu phân loại         

5 Đƣờng giao thông         

II Thiết bị      -   -   -   -   -  

1 
Máy tính thiết bị văn 

phòng 
              

2  e chuyên dụng               

III Chi phí quản lý dự án               

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 
xây dựng 

              

1 
Chi phí lập báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi 

              

2 
Chi phí khảo sát địa 
hình 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 58 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

13 14 15 16 17 18 -50 

3 
Chi phí khảo sát địa 

chất 
              

4 
Chi phí lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

              

5 
Chi phí thiết kế bản vẽ 

thi công 
              

6 
Chi phí thẩm tra báo 
cáo nghiên cứu khả thi 

              

7 
Chi phí thẩm tra thiết kế 
xây dựng 

              

8 Chi phí thẩm tra dự toán                

9 
Chi phí lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công xây dựng 

              

10 

Chi phí lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu mua sắm vật tƣ, 
TB 

              

11 
Chi phí giám sát thi 

công xây dựng 
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TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

13 14 15 16 17 18 -50 

12 
Chi phí giám sát lắp đặt 
thiết bị 

        

V Chi phí khác         

1 
Chi phí bảo hiểm công 
trình 

        

2 

Chi phí thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán 
(Thông tƣ 

09/2016/TT_BTC) 

        

3 
Chi phí thẩm định thiết 
kế (TT 210/2016/TT-

BTC) 

        

4 
Chi phí thẩm định dự 
toán (TT 210/2016/TT-

BTC) 

        

5 
Chi phí thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu 

xây dựng 

        

6 

Chi phí thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 
thiết bị 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 60 

TT Chỉ tiêu 

Giá trị tài sản 

tính khấu hao 
(1.000 đồng) 

Năm 

khấu 
hao 

Năm hoạt động Năm hoạt động Năm hoạt động 

13 14 15 16 17 18 -50 

7 

Chi phí kiểm toán 

(Thông tƣ 
09/2016/TT_BTC) 

        

8 
Chi phí thẩm định dự án 
đầu tƣ xây dựng (Thông 

tƣ 209/2016/TT-BTC) 

        

9 
Phí kiểm tra công tác 
nghiệm thu 

        

V Chi phí mua đất         

Tổng cộng         
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 61 

3. Doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng  -  1.241.617   4.138.724   4.138.724   4.138.724  

1 Thu từ dịch vụ chôn lấp rác sinh hoạt     1.241.617   4.138.724   4.138.724   4.138.724  

- Gía dịch vụ ngàn đồng 47  47  47  47  47  

- Số lượng tấn 
 

26.327  87.755  87.755  87.755  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng  1.379.736  1.783.262   2.724.821   2.724.821   2.724.821  

1 Lƣơng điều hành - quản lý 11%  -  136.578  455.260  455.260  455.260  

2 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1%  -  6.208  20.694  20.694  20.694  

3 Chi phí khấu hao TSCD ""  1.379.736  1.379.736   1.379.736   1.379.736   1.379.736  

4 Chi phí vật tƣ, năng lƣợng 20%  -  248.323  827.745  827.745  827.745  

5 Chi phí khác 1%  -  12.416  41.387  41.387  41.387  

III Lợi nhuận trƣớc thuế   -1.379.736 -541.644 1.413.903 1.413.903 1.413.903 

IV Thuế TNDN   0 0 282.781 282.781 282.781 

V Lợi nhuận sau thuế 0 -1.379.736 -541.644 1.131.122 1.131.122 1.131.122 

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2022 2023 2024 2025 2026 

6 7 8 9 10 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 4.138.724  4.138.724  4.138.724  4.138.724  4.138.724  

1 Thu từ dịch vụ chôn lấp rác sinh hoạt   4.138.724  4.138.724  4.138.724  4.138.724  4.138.724  
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 62 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2022 2023 2024 2025 2026 

6 7 8 9 10 

- Gía dịch vụ ngàn đồng  47   47   47   47   47  

- Số lượng tấn  87.755   87.755   87.755   87.755   87.755  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 2.335.894  2.335.894  2.324.465  2.324.465  2.324.465  

1 Lƣơng điều hành - quản lý 11%  455.260   455.260   455.260   455.260   455.260  

2 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1%  20.694   20.694   20.694   20.694   20.694  

3 Chi phí khấu hao TSCD ""  990.809   990.809   979.380   979.380   979.380  

4 Chi phí vật tƣ, năng lƣợng 20%  827.745   827.745   827.745   827.745   827.745  

5 Chi phí khác 1%  41.387   41.387   41.387   41.387   41.387  

III Lợi nhuận trƣớc thuế   1.802.830 1.802.830 1.814.259 1.814.259 1.814.259 

IV Thuế TNDN   360.566 360.566 362.852 362.852 362.852 

V Lợi nhuận sau thuế 0 1.442.264 1.442.264 1.451.407 1.451.407 1.451.407 

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2027 2028 2029 2030 2031 

11 12 13 14 15 

I Tổng doanh thu hằng năm ngàn đồng 4.138.724  4.138.724  4.138.724  4.138.724   4.138.724  

1 Thu từ dịch vụ chôn lấp rác sinh hoạt   4.138.724  4.138.724  4.138.724  4.138.724   4.138.724  

- Gía dịch vụ ngàn đồng  47   47   47   47  47  

- Số lượng tấn  87.755   87.755   87.755   87.755  87.755  

II Tổng chi phí hằng năm ngàn đồng 1.937.465  1.937.465  1.937.465  1.937.465   1.937.465  
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TT KHỎAN MỤC  Năm 
2027 2028 2029 2030 2031 

11 12 13 14 15 

1 Lƣơng điều hành - quản lý 11%  455.260   455.260   455.260   455.260  455.260  

2 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1%  20.694   20.694   20.694   20.694  20.694  

3 Chi phí khấu hao TSCD ""  592.380   592.380   592.380   592.380  592.380  

4 Chi phí vật tƣ, năng lƣợng 20%  827.745   827.745   827.745   827.745  827.745  

5 Chi phí khác 1%  41.387   41.387   41.387   41.387  41.387  

III Lợi nhuận trƣớc thuế   2.201.259 2.201.259 2.201.259 2.201.259 2.201.259 

IV Thuế TNDN   440.252 440.252 440.252 440.252 440.252 

V Lợi nhuận sau thuế 0 1.761.007 1.761.007 1.761.007 1.761.007 1.761.007 

 

TT KHỎAN MỤC  Năm 
2032 2033 2034 2035 2036 -2066 

16 17 18 19 20 -50 

I Tổng doanh thu hằng năm       

1 Thu từ dịch vụ chôn lấp rác sinh hoạt       

- Gía dịch vụ       

- Số lượng       

II Tổng chi phí hằng năm       

1 Lƣơng điều hành - quản lý       

2 Chi phí quảng cáo sản phẩm       
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TT KHỎAN MỤC  Năm 
2032 2033 2034 2035 2036 -2066 

16 17 18 19 20 -50 

3 Chi phí khấu hao TSCD       

4 Chi phí vật tƣ, năng lƣợng       

5 Chi phí khác       

III Lợi nhuận trƣớc thuế       

IV Thuế TNDN       

V Lợi nhuận sau thuế       

 

4. Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. (1000 đồng) 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 

Thứ 1  30.269.703  -1.379.736 1.379.736  0 -30.269.703 

Thứ 2   -541.644 1.379.736  838.092 -29.431.611 

Thứ 3   1.131.122 1.379.736  2.510.858 -26.920.753 

Thứ 4 2.614.394  1.131.122 1.379.736  2.510.858 -27.024.288 

Thứ 5   1.131.122 1.379.736  2.510.858 -24.513.430 

Thứ 6   1.442.264 990.809  2.433.073 -22.080.357 

Thứ 7 1.089.540  1.442.264 990.809  2.433.073 -20.736.824 

Thứ 8   1.451.407 979.380  2.430.787 -18.306.037 

Thứ 9   1.451.407 979.380  2.430.787 -15.875.250 

Thứ 10   1.451.407 979.380  2.430.787 -13.444.462 

Thứ 11   1.761.007 592.380  2.353.387 -11.091.075 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 65 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 

Thứ 12   1.761.007 592.380  2.353.387 -8.737.688 

Thứ 13   1.761.007 592.380  2.353.387 -6.384.301 

Thứ 14   1.761.007 592.380  2.353.387 -4.030.914 

Thứ 15   1.761.007 592.380  2.353.387 -1.677.526 

Thứ 16   1.796.207 548.380  2.344.587 667.061 

Thứ 17   1.796.207 548.380  2.344.587 3.011.648 

Thứ 18   1.796.207 548.380  2.344.587 5.356.235 

Thứ 19   1.796.207 548.380  2.344.587 7.700.822 

Thứ 20   1.796.207 548.380  2.344.587 10.045.409 

Thứ 21   1.796.207 548.380  2.344.587 12.389.997 

Thứ 22   1.796.207 548.380  2.344.587 14.734.584 

Thứ 23   1.796.207 548.380  2.344.587 17.079.171 

Thứ 24   1.796.207 548.380  2.344.587 19.423.758 

Thứ 25   1.796.207 548.380  2.344.587 21.768.345 

Thứ 26   1.796.207 548.380  2.344.587 24.112.933 

Thứ 27   1.796.207 548.380  2.344.587 26.457.520 

Thứ 28   1.796.207 548.380  2.344.587 28.802.107 

Thứ 29   1.796.207 548.380  2.344.587 31.146.694 

Thứ 30   1.796.207 548.380  2.344.587 33.491.281 

Thứ 31   1.796.207 548.380  2.344.587 35.835.868 

Thứ 32   1.796.207 548.380  2.344.587 38.180.456 

Thứ 33   1.796.207 548.380  2.344.587 40.525.043 

Thứ 34   1.796.207 548.380  2.344.587 42.869.630 



Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn  
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Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 

Thứ 35   1.796.207 548.380  2.344.587 45.214.217 

Thứ 36   1.796.207 548.380  2.344.587 47.558.804 

Thứ 37   1.796.207 548.380  2.344.587 49.903.392 

Thứ 38   1.796.207 548.380  2.344.587 52.247.979 

Thứ 39   1.796.207 548.380  2.344.587 54.592.566 

Thứ 40   1.796.207 548.380  2.344.587 56.937.153 

Thứ 41   1.796.207 548.380  2.344.587 59.281.740 

Thứ 42   1.796.207 548.380  2.344.587 61.626.328 

Thứ 43   1.796.207 548.380  2.344.587 63.970.915 

Thứ 44   1.796.207 548.380  2.344.587 66.315.502 

Thứ 45   1.796.207 548.380  2.344.587 68.660.089 

Thứ 46   1.796.207 548.380  2.344.587 71.004.676 

Thứ 47   1.796.207 548.380  2.344.587 73.349.263 

Thứ 48   1.796.207 548.380  2.344.587 75.693.851 

Thứ 49   1.796.207 548.380  2.344.587 78.038.438 

Thứ 50   1.796.207 548.380  2.344.587 80.383.025 

Cộng  33.973.637   80.383.025  33.973.637   114.356.662  80.383.025  

Khả năng hoàn vốn = (LN sau thuế + KHC ) / Vốn đầu tƣ = 3,37  
 

Thời gian hoàn vốn : 14 năm 9 tháng 
   

5. Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. (1000 đồng) 
 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu 
Hiện giá 

vốn đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
Chênh lệch 

6,00 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 67 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu 
Hiện giá 

vốn đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
Chênh lệch 

6,00 

Thứ 1 30.269.703  -1.379.736  1.379.736  0  0,940   28.453.521  0 -28.453.521 

Thứ 2 -  -541.644  1.379.736  838.092  0,884  -  740.538 -27.712.983 

Thứ 3 -  1.131.122  1.379.736  2.510.858  0,831  -  2.085.479 -25.627.504 

Thứ 4 2.614.394  1.131.122  1.379.736  2.510.858  0,781   2.041.185  1.960.350 -25.708.339 

Thứ 5 -  1.131.122  1.379.736  2.510.858  0,734  -  1.842.729 -23.865.610 

Thứ 6 -  1.442.264 990.809  2.433.073  0,690  -  1.678.503 -22.187.107 

Thứ 7 1.089.540  1.442.264 990.809  2.433.073  0,648   706.542  1.577.793 -21.315.856 

Thứ 8 -  1.451.407 979.380  2.430.787  0,610  -  1.481.732 -19.834.123 

Thứ 9 -  1.451.407 979.380  2.430.787  0,573  -  1.392.828 -18.441.295 

Thứ 10 -  1.451.407 979.380  2.430.787  0,539  -  1.309.259 -17.132.036 

Thứ 11 -  1.761.007 592.380  2.353.387  0,506  -  1.191.516 -15.940.520 

Thứ 12 -  1.761.007 592.380  2.353.387  0,476  -  1.120.025 -14.820.496 

Thứ 13 -  1.761.007 592.380  2.353.387  0,447    1.052.823 -13.767.672 

Thứ 14 -  1.761.007 592.380  2.353.387  0,421    989.654 -12.778.019 

Thứ 15 -  1.761.007 592.380  2.353.387  0,395    930.275 -11.847.744 

Thứ 16 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,372    871.188 -10.976.556 

Thứ 17 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,349    818.917 -10.157.639 

Thứ 18 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,328    769.782 -9.387.857 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 68 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu 
Hiện giá 

vốn đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
Chênh lệch 

6,00 

Thứ 19 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,309    723.595 -8.664.261 

Thứ 20 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,290    680.179 -7.984.082 

Thứ 21 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,273    639.369 -7.344.713 

Thứ 22 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,256    601.006 -6.743.707 

Thứ 23 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,241    564.946 -6.178.761 

Thứ 24 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,227    531.049 -5.647.712 

Thứ 25 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,213    499.186 -5.148.525 

Thứ 26 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,200    469.235 -4.679.290 

Thứ 27 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,188  -  441.081 -4.238.209 

Thứ 28 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,177  -  414.616 -3.823.593 

Thứ 29 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,166  -  389.739 -3.433.853 

Thứ 30 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,156  -  366.355 -3.067.499 

Thứ 31 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,147  -  344.374 -2.723.125 

Thứ 32 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,138    323.711 -2.399.414 

Thứ 33 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,130    304.289 -2.095.125 

Thứ 34 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,122    286.031 -1.809.094 

Thứ 35 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,115    268.869 -1.540.225 

Thứ 36 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,108    252.737 -1.287.488 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 69 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu 
Hiện giá 

vốn đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
Chênh lệch 

6,00 

Thứ 37 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,101    237.573 -1.049.915 

Thứ 38 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,095    223.319 -826.596 

Thứ 39 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,090    209.919 -616.677 

Thứ 40 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,084    197.324 -419.352 

Thứ 41 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,079    185.485 -233.867 

Thứ 42 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,074    174.356 -59.512 

Thứ 43 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,070    163.894 104.383 

Thứ 44 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,066  -  154.061 258.443 

Thứ 45 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,062  -  144.817 403.260 

Thứ 46 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,058  -  136.128 539.389 

Thứ 47 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,055    127.960 667.349 

Thứ 48 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,051    120.283 787.632 

Thứ 49 -  1.796.207 548.380  2.344.587  0,048    113.066 900.697 

Thứ 50 -  1.796.207 592.380  2.388.587  0,045    108.276 1.008.974 

Cộng 33.973.637  80.383.025  36.211.157  114.400.662     31.201.248   32.210.222  1.008.974  

Khả năng hoàn vốn c  chiết khấu = 
 

1,03  
    

Thời gian hoàn vốn c  chiết khấu 41 năm 4 tháng 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 70 

6. Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. (1000 đồng) 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu i= Hiện giá vốn 

đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
6,00% 

Thứ 1  30.269.703  -1.379.736 1.379.736  0 0,9400  28.453.521  0 

Thứ 2  -  -541.644 1.379.736  838.092 0,8836 -  740.538 

Thứ 3  -  1.131.122 1.379.736   2.510.858  0,8306 -   2.085.479  

Thứ 4  2.614.394  1.131.122 1.379.736   2.510.858  0,7807 2.041.185   1.960.350  

Thứ 5  -  1.131.122 1.379.736   2.510.858  0,7339 -   1.842.729  

Thứ 6  -  1.442.264  990.809   2.433.073  0,6899 -   1.678.503  

Thứ 7  1.089.540  1.442.264  990.809   2.433.073  0,6485  706.542   1.577.793  

Thứ 8  -  1.451.407  979.380   2.430.787  0,6096 -   1.481.732  

Thứ 9  -  1.451.407  979.380   2.430.787  0,5730 -   1.392.828  

Thứ 10  -  1.451.407  979.380   2.430.787  0,5386 -   1.309.259  

Thứ 11  -  1.761.007  592.380   2.353.387  0,5063 -   1.191.516  

Thứ 12   1.761.007  592.380   2.353.387  0,4759    1.120.025  

Thứ 13   1.761.007  592.380   2.353.387  0,4474    1.052.823  

Thứ 14   1.761.007  592.380   2.353.387  0,4205   989.654  

Thứ 15   1.761.007  592.380   2.353.387  0,3953   930.275  

Thứ 16   1.796.207  548.380   2.344.587  0,3716   871.188  

Thứ 17   1.796.207  548.380   2.344.587  0,3493   818.917  

Thứ 18   1.796.207  548.380   2.344.587  0,3283   769.782  

Thứ 19   1.796.207  548.380   2.344.587  0,3086   723.595  



Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn  

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 71 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu i= Hiện giá vốn 

đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
6,00% 

Thứ 20   1.796.207  548.380   2.344.587  0,2901   680.179  

Thứ 21   1.796.207  548.380   2.344.587  0,2727   639.369  

Thứ 22   1.796.207  548.380   2.344.587  0,2563   601.006  

Thứ 23   1.796.207  548.380   2.344.587  0,2410   564.946  

Thứ 24   1.796.207  548.380   2.344.587  0,2265   531.049  

Thứ 25   1.796.207  548.380   2.344.587  0,2129   499.186  

Thứ 26  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,2001 -  469.235  

Thứ 27   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1881 -  441.081  

Thứ 28   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1768 -  414.616  

Thứ 29   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1662 -  389.739  

Thứ 30   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1563   366.355  

Thứ 31   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1469   344.374  

Thứ 32   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1381   323.711  

Thứ 33   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1298   304.289  

Thứ 34   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1220   286.031  

Thứ 35   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1147   268.869  

Thứ 36   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1078   252.737  

Thứ 37   1.796.207  548.380   2.344.587  0,1013   237.573  

Thứ 38   1.796.207  548.380   2.344.587  0,0952   223.319  

Thứ 39   1.796.207  548.380   2.344.587  0,0895   209.919  
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 72 

Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 

Suất chiết 

khấu i= Hiện giá vốn 

đầu tƣ 

Hiện giá thu 

nhập 
6,00% 

Thứ 40   1.796.207  548.380   2.344.587  0,0842   197.324  

Thứ 41  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0791 -  185.485  

Thứ 42  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0744 -  174.356  

Thứ 43  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0699 -  163.894  

Thứ 44  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0657 -  154.061  

Thứ 45  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0618 -  144.817  

Thứ 46  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0581 -  136.128  

Thứ 47  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0546 -  127.960  

Thứ 48  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0513 -  120.283  

Thứ 49   1.796.207  548.380   2.344.587  0,0482   113.066  

Thứ 50  -  1.796.207  548.380   2.344.587  0,0453 -  106.282  

Cộng  33.973.637  80.383.025   33.973.637   114.356.662     31.201.248  32.208.227  

Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ ra vào đầu mỗi năm.     
 

NPV:  1.006.979  

7. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 

Lãi suất chiết khấu 7,812%           

Hệ số   0,9992 0,9984 0,9977 0,9969 0,9961 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 73 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 

1. Thu nhập   0 838.092 2.793.639 2.793.639 2.793.639 

Hiện giá thu nhập   0 836.784 2.787.102 2.784.926 2.782.752 

Lũy kế HGTN   0 836.784 3.623.886 6.408.812 9.191.564 

2. Chi phí XDCB   30.269.703       2.614.394    

Hiện giá chi phí   30.246.074   -   -   2.606.240   -  

Lũy kế HG chi phí   30.246.074  30.246.074  30.246.074   32.852.315   32.852.315  

 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 Thứ 9 Thứ 10 

Lãi suất chiết khấu 7,812%           

Hệ số   0,9953 0,9945 0,9938 0,9930 0,9922 

1. Thu nhập   2.793.639 2.793.639 2.793.639 2.793.639 2.793.639 

Hiện giá thu nhập   2.780.580 2.778.410 2.776.241 2.774.074 2.771.908 

Lũy kế HGTN   11.972.145 14.750.554 17.526.795 20.300.869 23.072.777 
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 74 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 Thứ 9 Thứ 10 

2. Chi phí XDCB      1.089.540        

Hiện giá chi phí    -   1.083.600   -   -   -  

Lũy kế HG chi phí    32.852.315   33.935.915   33.935.915   33.935.915   33.935.915  

 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 

Lãi suất chiết khấu       

Hệ số       

1. Thu nhập       

Hiện giá thu nhập       

Lũy kế HGTN       

2. Chi phí XDCB       

Hiện giá chi phí       

Lũy kế HG chi phí       
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 75 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 

Lãi suất chiết khấu       

Hệ số       

1. Thu nhập       

Hiện giá thu nhập       

Lũy kế HGTN       

2. Chi phí XDCB       

Hiện giá chi phí       

Lũy kế HG chi phí       

 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 21 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 Thứ 25 

Lãi suất chiết khấu       

Hệ số       

1. Thu nhập       
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Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 76 

Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 45 Thứ 46 Thứ 47 Thứ 48 Thứ 49 Thứ 50 T- cộng 

Lãi suất chiết khấu         

Hệ số         

1. Thu nhập         

Hiện giá thu nhập         

Lũy kế HGTN         

2. Chi phí XDCB         

Hiện giá chi phí         

Lũy kế HG chi phí         

 

IRR=  7,812% > 6,00 % Chứng tỏ dự án có hiệu quả. 

 


